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3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường ...................... 51 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo ..................... 52 
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2.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: ............................................................................... 55 
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xử lý chất thải ..................................................................................................................... 58 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật ....................................... 60 

3. Chương trình giám sát khác ............................................................................................ 60 

CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ............................................ 62 

PHỤ LỤC .......................................................................................................................... 63 

 



Báo cáo cấp GPMT “Dự án Công nghệ Sanchuang” 
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Tên Chủ dự án đầu tư :  

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SANCHUANG 

- Địa chỉ văn phòng: Lô D1, đường D6, KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành 

phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 

+ Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:  

Bà: Phạm Thị Phương Anh 

Chức vụ: Chủ tịch kiêm Giám đốc 

Ngày sinh: 26/05/1998   Quốc tịch: Việt Nam 

Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Thẻ căn cước công dân 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 035198007553 

Ngày cấp: 09/08/2021  Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH 

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đôn, xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

Điện thoại: 0333220636  Email: ptpanh2605@gmail.com 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3721705517chứng nhận lần đầu ngày 19 tháng 

9 năm 2023 do Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0700867599 đăng ký lần đầu ngày 21 

tháng 12 năm 2022 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp. 

2. Tên dự án đầu tư :  

DỰ ÁN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ SANCHUANG 

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô D1, đường D6, KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, 

Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Dự án có tổng mức vốn đầu tư là 24.000.000.000 VND, thuộc nhóm C (dự án công 

nghiệp có tổng mức vốn đầu tư dưới 60 tỷ). 

- Phân loại dự án theo tiêu chí về môi trường: loại hình sản xuất của dự án là sản 

xuất sản phẩm quạt tản nhiệt máy tính, sản phẩm kết dính, sản phẩm bộ tản nhiệt máy tính 

với công suất ổn định như sau: 

+ Sản phẩm quạt tản nhiệt máy tính: 4.680.000 sản phẩm/năm. 

+ Sản phẩm kết dính: 4.707.000 sản phẩm/năm. 

+ Sản phẩm bộ tản nhiệt máy tính: 5.589.000 sản phẩm/năm 

mailto:ptpanh2605@gmail.com
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 “Dự án Công nghệ Sanchuang” thuộc mục số 2, Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. Căn cứ theo khoản 4 Điều 41 Luật bảo vệ môi 

trường, dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND Thành phố Phủ Lý. 

Tuy nhiên dự án nằm trong KCN Châu Sơn, căn cứ Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 

30/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp tỉnh Hà Nam tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường; cấp giấy phép môi trường  đối với các dự án đầu tư trong các 

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam, do đó dự án thuộc thẩm quyền cấp giấy phép 

môi trường của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam. Báo cáo đề nghị cấp giấy 

phép của dự án được viết theo mẫu Phụ lục IX của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/1/2022. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Mục tiêu của dự án là sản xuất sản phẩm quạt tản nhiệt máy tính, sản phẩm kết dính, 

sản phẩm bộ tản nhiệt máy tính với công suất ổn định như sau: 

+ Sản phẩm quạt tản nhiệt máy tính: 4.680.000 sản phẩm/năm. 

+ Sản phẩm bộ tản nhiệt máy tính: 5.589.000 sản phẩm/năm. 

+ Sản phẩm kết dính: 4.707.000 sản phẩm/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

- Chủ dự án lựa chọn dây chuyền sản xuất với công nghệ sản xuất hiện đại, tiên tiến, 

ít gây ô nhiễm môi trường, sản phẩm có chất lượng đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao về 

sản phẩm quạt tản nhiệt, bộ tản nhiệt của thị trường. 

a. Sơ đồ công nghệ sản xuất quạt tản nhiệt máy tính 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ Sanchuang 
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Hình 1. Sơ đồ công nghệ sản xuất quạt tản nhiệt máy tính 

- Bước 1: Nhập và kiểm tra nguyên vật liệu: Nguyên liệu đầu vào được nhập khẩu 

và kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào sản xuất. Nguyên vật liệu gồm có: Hạt nhựa 

nguyên sinh; 

- Bước 2: Nhận liệu: Phát liệu cho bộ phận sản xuất theo lệnh sản xuất. 

- Bước 3: Sấy liệu, lên khuôn mẫu: Cho nguyên vật liệu đã nhận vào sấy theo nhiệt 

độ phù hợp, đảm bảo toàn bộ hạt nhựa được sấy khô trước khi đưa vào sản xuất. Đồng 

thời công nhân sẽ lên khuôn mẫu. Quy trình sấy được thực hiện trong thiết bị khép kín; 

OK 

NG 

NG 

NG 

NCC giao hàng Kiểm tra đầu vào 

Nguyên liệu nhập kho 

Nhận liệu 

Sấy liệu/Lên khuôn 

Chỉnh máy, ép phun 

Kiểm tra sản phẩm đầu 

tiên 

Kiểm tra mang tính 
đáng tin (Sốc nhiệt) 

Tự kiểm/QC kiểm tra 

Sản xuất hàng loạt 

Kiểm tra ngoại 
quan/Sửa bavia 

Đóng gói 

Nhập kho 

Xuất hàng 

QA rút kiểm 

OK 

OK 

Chỉnh lại 

Nhiệt độ 

Hơi VOCs, nhiệt độ 

Hơi VOCs, nhiệt độ 

Bavia nhựa 

Túi bóng, bìa carton 

Lắp ráp 
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- Bước 4: Chỉnh máy, ép phun: Theo hành trình cài đặt, gia nhiệt nguyên liệu nhựa 

thành dạng lỏng, đưa vào khuôn đúc nhựa, làm lạnh, tách khỏi khuôn; 

- Bước 5: Kiểm tra sản phẩm đầu tiên: Bộ phận kiểm tra xác nhận sản phẩm đạt sẽ 

cho sản xuất hàng loạt, nếu không đạt sẽ điều chỉnh lại máy trước khi sản xuất hàng loạt. 

- Bước 6: Kiểm tra mang tính đáng tin cậy (sốc nhiệt): Kiểm tra sản phẩm bằng các 

loại máy, công cụ kiểm tra như thước kẹp kiểm tra kích thước sản phẩm, máy quang học, 

máy thử độ bền,... 

- Bước 7: Sản xuất hàng loạt: sản xuất hàng loạt theo các thông số kỹ thuật đã cài 

đặt. 

- Bước 8: Kiểm tra ngoại quan, sửa bavia: Kiểm tra ngoại quan sản phẩm, những 

sản phẩm có bavia thừa sẽ được gia công, cắt gọt để tạo bề mặt nhẵn cho sản phẩm. 

- Bước 9: Lắp ráp: bán thành phẩm được công nhân lắp ráp bộ phận vỏ sắt, vỏ đồng 

vào tạo sản phẩm hoàn chỉnh. 

- Bước 10: Đóng gói: Đóng thùng theo số lượng tiêu chuẩn; 

- Bước 11: Nhập kho, xuất hàng: Cho sản phẩm nhập kho theo tiêu chuẩn lưu kho. 

Trước khi xuất hàng, bộ phận kiểm tra sẽ rút kiểm theo phần trăm, đạt tiêu chuẩn sẽ cho 

xuất hàng, không đạt tiêu chuẩn sẽ cho gia công và làm lại hàng. 

b. Sơ đồ công nghệ sản xuất sản phẩm kết dính 

 

Hình 2. Sơ đồ sản xuất sản phẩm kết dính 

- Bước 1: Nhập và kiểm tra nguyên vật liệu: Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào, 

chứng nhận chất lượng vật liệu, màu sắc vật liệu, kích thước độ dày của vật liệu. 

- Bước 2: Lên khuôn cắt, cắt: Điều chỉnh độ rộng cửa vào của vật liệu theo tham số 

từng loại sản phẩm, điều chỉnh tốc độ cắt, điều chỉnh tốc độ băng tải, lực cán, công suất 

của máy, vận hành máy và cắt hình các sản phẩm kết dính theo yêu cầu. 

Nhập liệu 

Lên khuôn cắt, cắt 

Kiểm tra, đóng gói 

Đóng thùng nhập kho 

Vật liệu thừa 

Túi bóng, bìa 

carton 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ Sanchuang 
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- Bước 3: Kiểm tra, đóng gói: Kiểm tra sản phẩm đầu tiên đạt cho sản xuất hàng  

- Bước 4: Đóng thùng, nhập kho: Cho sản phẩm đã đóng gói vào đóng thùng, tiến 

hành nhập kho theo tiêu chuẩn nhập kho.  

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm đầu ra của Dự án là các sản phẩm quạt tản nhiệt máy tính, sản phẩm kết 

dính, sản phẩm bộ tản nhiệt máy tính. 

c. Sơ đồ sản xuất bộ tản nhiệt 

 

Hình 3. Sơ đồ sản xuất bộ tản nhiệt 

Nhập liệu 

Dán nhãn, thẻ vật liệu 

Đột dập 

Lắp ráp 

Xử lý bề mặt, mạ 

Kiểm tra bề mặt sau khi mạ 

Kiểm tra đóng gói 

Nhập kho thành phẩm 

Kiểm tra xuất hàng 

Phoi kim loại, tiếng 

ồn, dầu đột dập thải 

Không thực hiện 

tại Nhà máy 

Túi bóng, bìa carton 

Sản phẩm lỗi 
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- Bước 1: Nhập và kiểm tra nguyên vật liệu: Kiểm tra chứng nhận chất lượng, kiểm 

tra độ dày, chiều rộng, độ dẫn nhiệt, ngoại quan của vật liệu. 

- Bước 2: Dán nhãn, thẻ vật liệu: Đối chiếu trọng lượng vật liệu với trọng lượng đơn 

giao hàng, dán nhãn dán thẻ vật liệu cho vào khu vực quy định trong kho. 

- Bước 3: Đột dập: nguyên vật liệu được nhập từ kho sau đó đưa vào máy đột dập đã 

cài đặt sẵn bản vẽ. Máy đột dập được điều chỉnh độ cao, tốc độ dập, lực khí ép của máy 

dập và dập. Bán thành phẩm được kiểm tra kích thước, ngoại quan sản phẩm đầu tiên sau 

khi dập trước khi sản xuất hàng loạt, kiểm tra kết cấu sản phẩm. 

- Bước 4: Lắp ráp: Lựa chọn khuôn, gá lắp ráp sản phẩm phù hợp, dựa theo bản vẽ 

kết cấu sản phẩm tiến hành lắp ráp sản phẩm sau đó tiến hành kiểm tra và đóng gói. 

- Bước 5: Xử lý bề mặt và mạ: Đối với công đoạn này, chủ dự án sẽ không tự thực 

hiện tại Nhà máy mà sẽ thuê đơn vị có đầy đủ chức năng để thực hiện (được thuê tại Công 

ty TNHH Công nghiệp Phần cứng Hongda Việt Nam - Zhou Jiale khu vực Hà Đông - Hà 

Nội). 

- Bước 6: Kiểm tra bề mặt sau khi mạ: Sản phẩm sau khi nhận từ nhà máy mạ điện 

sẽ được kiểm tra độ dày màng mạ, kiểm tra mối hàn, thí nghiệm Baige, kiểm tra độ bám 

dính của lớp phủ mạ điện bằng công cụ dưới ánh sáng đạt chuẩn. 

- Bước 7: Kiểm tra, đóng gói: Kiểm tra ngoại quan, kết cấu, kiểm tra kích thước 

chiều dài, trọng lượng sản phẩm, đóng gói sản phẩm. 

- Bước 8: Nhập kho: Kiểm tra số lượng nhập kho,nhập vào hệ thống ERP. 

- Bước 9: Kiểm tra, xuất hàng: Rút kiểm, xuất hàng. 

Một số hình ảnh sản phẩm của Công ty TNHH Công nghệ Sanchuang: 

Bảng 1. Sản phẩm của dự án 

Tên sản 

phẩm 
Số lượng Hình ảnh minh họa 

Sản phẩm 

kết dính 
4.707.000 pcs/năm 
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Tên sản 

phẩm 
Số lượng Hình ảnh minh họa 

Sản phẩm 

bộ tản nhiệt 

máy tính 

5.589.000  pcs/năm  

 

Sản phẩm 

quạt tản 

nhiệt máy 

tính 

Khung quạt 
2.340.000 

pcs/năm 

 

Cánh quạt 
2.340.000 

pcs/năm 

 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ Sanchuang 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị 
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4.1.1. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu 

Nguyên vật liệu chính được sử dụng trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị của dự 

án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 2. Dự kiến nhu cầu sử dụng vật liệu trong quá trình lắp đặt MMTB 

➢ Nhu cầu sử dụng điện 

Điện năng sử dụng trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị được lấy từ trạm biến 

áp 630KVA đã xây dựng của Nhà máy. Tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn này ước 

tính khoảng 50 KWh/ngày. 

➢ Nhu cầu sử dụng nước 

Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị, nước cấp chủ yếu cho hoạt động sinh hoạt 

của công nhân lắp đặt. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của mỗi công nhân trung bình 

khoảng 70 lít/người/ngày (theo TCXDVN 33-2006, áp dụng cho khu vực ngoại vi). Lượng 

công nhân tham gia lắp đặt, máy móc thiết bị trong giai đoạn này là 10 người. Khi đó, nhu 

cầu sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt là: 

Qcấp = 10 x 0,07 = 0,7 m3/ngày. 

4.2. Trong giai đoạn vận hành 

4.2.1. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu 

Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất của nhà máy 

trong 01 năm dự kiến như sau: 

Bảng 3. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu 

STT Nguyên vật liệu 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

1  

Nhựa: LCP (Polyeste); PBT (Polybutylene 

Terephthalate)  (không chứa halogen); PPE 

(Polyphenylene ether); PPS (Polyethylen); PSU 

(Polysulfone) 

Tấn/năm 117 

2  Vỏ sắt Chiếc/năm 2.340.000 

STT Tên vật tư Đơn vị Khối lượng Nguồn gốc 

1 
Các loại vật tư, thiết bị phụ trợ 

khác 
Tấn 0,2 

Hà Nam và các 

tỉnh lân cận 

2 Dây chuyền máy móc, thiết bị Tấn 100 Trung Quốc 

Tổng Tấn 100,2  
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STT Nguyên vật liệu 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

3  Lõi đồng Chiếc/năm 2.340.000 

4  Hợp kim nhôm Tấn/năm 560 

5  Tấm xốp kết dính Tấn/năm 142 

6  Khay nhựa Chiếc/năm 87.000 

7  Vách ngăn hàng Chiếc/năm 35.000 

8  Gói hút ẩm Gói/năm 40.000 

9  Túi nilon Tấn/năm 0,7 

10  Thùng carton Tấn/năm 15 

Nguồn: Thuyết minh dự án đầu tư 

4.2.2. Nhu cầu sử dụng điện 

a) Nguồn cung cấp điện: 

Nguồn điện cung cấp cho Nhà máy được lấy từ trạm biến áp 630 KVA của công ty  

từ đường dây điện hạ thế 35KV thuộc lưới điện chung của KCN Châu Sơn. Công ty đã 

hợp đồng mua điện của Điện lực Hà Nam. 

b) Nhu cầu sử dụng điện: 

Nhu cầu sử dụng điện của Nhà máy tương đối ổn định. Điện năng được sử dụng chủ 

yếu cho quá trình sản xuất và một phần dùng cho sinh hoạt. 

Tổng nhu cầu sử dụng điện của nhà máy khi hoạt động ổn định 100% công suất là 

khoảng 91.000 KWh/tháng, tương đương 240.000 KWh/năm. 

4.2.3. Nhu cầu sử dụng nước 

a) Nguồn cung cấp nước: 

Nguồn nước cấp cho hoạt động của Nhà máy được lấy từ hệ thống cung cấp nước 

sạch của KCN Châu Sơn. Nước sạch được đưa về bể chứa nước ngầm sau đó được phân 

phối bằng máy bơm đến các vị trí cần sử dụng. 

b) Nhu cầu sử dụng nước: 

❖ Nước cấp cho mục đích sinh hoạt:  

Theo thực tế hoạt động của Nhà máy hiện tại, lượng nước cấp sinh hoạt cho mỗi 

người là 50 lít/người/ngày. 

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, tổng số cán bộ công nhân viên của nhà máy là 

100 người. Khi đó, nhu cầu sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt là: 

Qsh = 100 x 0,05 = 5 m3/ngày. 
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Nhà máy không tiến hành nấu ăn mà sẽ đặt xuất cơm ngoài cho công nhân viên của 

Công ty. Do đó sẽ không có lượng nước cấp cho nhà bếp. 

Như vậy tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt của nhà máy là: 5 m3/ngày. 

❖ Nước cấp cho hoạt động sản xuất: 

Tại công đoạn ép nhựa tạo hình sản phẩm cần sử dụng nước làm mát khuôn nhằm 

giúp định hình nhanh sản phẩm. Ước tính lượng nước cấp cho quá trình làm mát khoảng 

15 m3/ngày đêm. Nước cấp cho quá trình làm mát được sử dụng tuần hoàn, không thải ra 

ngoài. Lượng nước bổ sung hằng ngày cho quá trình làm mát do bị hao hụt (bay hơi, thất 

thoát) trung bình khoảng 1 m3/ngày.đêm. 

❖ Nước phun, rửa đường, sân nội bộ:  

Theo TCXDVN 33:2006: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu 

chuẩn thiết kế, nhu cầu nước trung bình cho 1 lần rửa đường là 0,5 lít/m2, tương đương 

0,005 m3/m2. Diện tích sân nội bộ là 1.008m2. Trung bình mỗi ngày phun, rửa 01 lần. 

Lượng nước rửa đường 1 ngày: 

Qrửa đường = 0,0005 x 1.008 = 0,5 m3/ngày. 

❖ Nước tưới cây:  

Theo TCXDVN 33:2006: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu 

chuẩn thiết kế, nhu cầu sử dụng nước trung bình cho 01 lần tưới cây là 4 lít/m2, tương 

đương 0,004 m3/m2. Diện tích xây xanh của Nhà máy là 995 m2. Trung bình mỗi ngày 

tưới cây 01 lần. Lượng nước tưới cây trong một ngày:  

Qtưới cây = 0,004 x 995 = 3,98 m3/ngày. 

❖ Nước cấp cho phòng cháy chữa cháy:  

Theo TCVN 2622: 1995, lưu lượng nước cấp cho một đám cháy đảm bảo 10 l/s và 

số lượng đám cháy đồng thời cần được tính toán 1. Dự án có diện tích < 150 ha nên theo 

TCVN 2622 ÷ 1995 thì nhu cầu dùng nước tính cho một đám cháy với lưu lượng 10 (l/s) 

trong 3h. 

Nhu cầu nước chữa cháy là: Wcc1
3h = 0,01  60  60  3 = 108 (m3) 

Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước cấp của dự án như sau: 

Bảng 4. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của dự án 

TT Mục đích 
Nhu cầu sử dụng 

(m3/ngày.đêm) 

Bổ sung hằng ngày 

(m3/ngày.đêm) 

1 Nước dùng cho sinh hoạt 5 5 

2 Nước dùng cho sản xuất 15 1 

3 Nước tưới cây, rửa đường 4,48 4,48 

Tổng cộng 24,48 10,48 
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Bảng cân bằng nước của toàn bộ nhà máy như sau: 

Bảng 5. Bảng cân bằng nước của toàn nhà máy 

TT Mục đích sử dụng 

Nhu cầu  

sử dụng 

(m3/ngđ) 

Tuần hoàn, 

tái sử dụng 

(m3/ngđ) 

Thất thoát (do 

ngấm, bay 

hơi) (m3/ngđ) 

Xả thải 

(m3/ngđ) 

1 Cấp cho sinh hoạt 5 0 0 5 

2 Cấp cho sản xuất     

- Quá trình làm mát 15 14 1 0 

3 Tưới cây, rửa đường 4,48 0 4,48 0 

Tổng cộng 24,48 14 5,48 5 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

5.1. Vị trí địa lý 

Công ty TNHH Công nghệ Sanchuang nằm tại Lô D1, đường D6, KCN Châu Sơn, 

phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Tổng diện tích của dự án là: 5.000 

m2. 

Vị trí tiếp giáp của Dự án như sau: 

- Phía Đông Bắc: Giáp Công ty Cổ phần Xăng dầu Hà Nam; 

- Phía Tây Bắc: Giáp phần đất của Công ty TNHH MTV VPID Hà Nam; 

- Phía Đông Nam: Giáp đường nội bộ của KCN Châu Sơn (Đường D6); 

- Phía Tây Nam: Giáp đất của KCN Châu Sơn. 
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Hình 4. Vị trí dự án trong KCN Châu Sơn 

Tọa độ vị trí địa lý khu vực thực hiện dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 6. Tọa độ vị trí khu vực thực hiện dự án 

Điểm 
Tọa độ VN-2000 

X (m) Y (m) 

1 2269788,61 593494,86 

2 2269770,79 593553,46 

3 2269715,76 593626,01 

4 2269686,71 593602,70 

5 2269787,77 593471,22 

6 2269794,08 593494,86 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ Sanchuang 

❖ Khoảng cách tới khu dân cư và khu vực nhạy cảm về môi trường: 

 (*) Các đối tượng tự nhiên: 

 - Hệ thống đường giao thông: Khu vực thực hiện Dự án có điều kiện giao thông 

thuận lợi để cung cấp nguyên liệu và vận chuyển sản phẩm.  

+ Cách khoảng 300m về phía Tây Nam là đường chánh Quốc lộ 1A; 

+ Cách khoảng 400m về phía Đông Bắc là ga Thịnh Châu; 

+ Cách khoảng 2,6km về phía Đông là Quốc lộ 1A;  

+ Cách khoảng 4,3km về phía Đông Bắc  là ga Phủ Lý; 

+ Cách khoảng 11km về phía Đông nam là cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. 

Ngoài ra, đường nội bộ trong khu công nghiệp đã cơ bản hoàn chỉnh nên việc vận 

chuyển tương đối thuận lợi. Các tuyến giao thông nội bộ được thiết kế xây dựng theo 

dạng bàn cờ với các trục chính theo hướng Đông Nam – Tây Bắc. Các tuyến đường 

xương cá vuông góc với các tuyến trục chính tạo rộng 24m giúp giao thông thuận tiện. 

- Hệ thống sông, suối, ao hồ:   

Cách khoảng 300m về phía Đông Nam là sông Đáy, cách khoảng 1,0 km về phía 

Tây Nam là sông Bùi. 

Ngoài ra, xung quanh khu vực thực hiện Dự án còn có một số kênh mương nội 

đồng, mương tiêu thoát nước như kênh Ngòi Ruột. 

- Hệ khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn thiên nhiên:  
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Vị trí thực hiện Dự án nằm trong KCN Châu Sơn là KCN đã được quy hoạch của 

tỉnh Hà Nam nên dự án không nằm gần các di tích lịch sử, danh lam thằng cảnh và các 

khu vực nhạy cảm khác về môi trường. 

- Công trình văn hoá tôn giáo: 

+ Cách  khoảng 700m về phía Tây Nam là Nhà thờ giáo xứ La Mát; 

+ Cách khoảng 1km về phía Tây Bắc là đền thờ bà Lê Chân; 

+ Cách khoảng 5km về phía Đông Bắc là Nhà thờ giáo xứ Phủ Lý. 

(*) Các đối tượng kinh tế, xã hội xung quanh dự án: 

- Khu dân cư, khu đô thị: điểm tập trung dân cư gần dự án nhất là khu dân cư thuộc 

thôn Thịnh Châu, phường Châu Sơn khoảng 50m. 

- Các đối tượng sản xuất kinh doanh, dịch vụ: Do địa điểm thực hiện Dự án nằm 

trong KCN Châu Sơn nên xung quanh Dự án là các công ty, nhà máy, xí nghiệp thuộc các 

lĩnh vực công nghiệp, chế biến lương thực thực phẩm, dệt may,.... và các công ty dịch vụ 

khác như Công ty Dệt Hà Nam, Công ty JY Plasteel Vina, Công ty Dream Plastic, Công 

ty nông nghiệp Tâm Việt,… 

5.2. Các hạng mục công trình của dự án 

Dự án thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH Sản xuất Châu Sơn tại Lô D1, đường 

D6, KCN Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Tổng diện tích 

của dự án là: 5.000 m2. 

Hiện tại cơ sở hạ tầng đã được xây dựng hoàn thiện các hạng mục bao gồm: nhà 

xưởng, nhà văn phòng, trạm điện, trạm bơm, trạm xử lý nước thải và một số công trình 

phụ trợ khác. 

Quy mô các hạng mục công trình của dự án đã xây dựng được thể hiện chi tiết trong 

bảng sau:  

Bảng 7. Quy mô các hạng mục công trình đã xây dựng của nhà máy 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 

Số 

tầng 

Diện tích 

sàn (m2) 

Tỷ lệ (%) 

I Hạng mục công trình chính  

1.  Nhà xưởng sản xuất 2.786 1 2.786 55,72 

II Hạng mục công trình phụ trợ  

2.  Nhà điều hành 133 1 133 2,66 

3.  Nhà xe cán bộ 21 1 21 0,42 

4.  Nhà xe công nhân 18 1 18 0,36 

5.  Nhà trạm bơm PCCC - - - - 
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STT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 

Số 

tầng 

Diện tích 

sàn (m2) 

Tỷ lệ (%) 

6.  Nhà bảo vệ 9 1 9 0,18 

7.  Trạm biến áp treo (630kVA) - - - - 

8.  Cổng chính - - - - 

9.  Cổng phụ - - - - 

III Hạng mục các công trình bảo vệ môi trường  

10.  Nhà rác 15 1 15 0,3 

11.  Bể xử lý nước thải 15 1 15 0,3 

12.  Hệ thống thoát nước mưa - - - - 

13.  Hệ thống thoát nước thải - - - - 

IV 
Tổng diện tích xây dựng 

(I+II+III) 
2.997  2.997 59,9 

V Diện tích cây xanh 995   19,9 

VI Diện tích sân, đường 1.008   20,2 

 Tổng 5.000   100 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ Sanchuang  

5.2.1.. Các hạng mục công trình chính 

* Nhà xưởng: 

- 01 tầng, diện tích 2.786m2, bên ngoài xây tường gạch cao 3,0m và thưng tôn dày 

0,35mm, cửa ra vào cửa đẩy tôn khung thép hộp  4,0x4,50m, cửa sổ cửa kính nhựa lõi 

thép 2,0x1,2m.  

- Phần nền: Nền hoàn thiện lớp sơn Epoxy, lớp bê tông M250 dày 200mm, lớp base 

san lấp đầm chặt dày 30cm, đất tự nhiên đầm chặt. 

- Phần móng: Móng của khu nhà xưởng sử dụng móng đơn BTCT M250 gia cố bởi 

cọc tre dài 2,0m, mật độ 25 cái/1m2. Kích thước đài móng 1.600x1.400mm, 

1.200x1.200mm, dầm móng 500x200mm. thép nhóm AI, AII. Bulong M27x750. Bu lông 

móng cấp bền 5.6. 

- Kết cấu thân: 01 nhịp 30,0m và 07 bước cột 7,05m; khung nhà gồm: 

+ Khung K1 cấu tạo: 01 nhịp 27m, cột chữ H: (350-700)x200x6x10, dầm chữ H: 

(350-700)200x6x10, 350x200x6x10.  

+ Khung hồi K2 cấu tạo: cột chữ H: 300x150x6,5x9, 250x125x5,5x8, dầm chữ 

H350x150x6,5x9.  
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+ Tường gạch xây cao 3,2m, thưng tôn kết hợp với tấm nhựa lấy sáng composite bao 

che xung quanh, Xà gồ thưng C200x65x20x2,0, giằng đầu cột 2C200x65x20x1.8, giằng 

chéo cột cáp D12.  

- Phần mái: Mái lợp tôn 3 lớp, mặt trên dày dày 0,45mm. Xà gồ mái 

C200x65x20x1.8mm, giằng xà gồ ty thép D12, giằng chéo mái D18. 

5.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

* Nhà văn phòng: 

Nhà 01 tầng, kích thước mặt bằng hình chữ nhật 19mx7m, tường gạch xây bao che 

xung quanh; cửa đi, cửa sổ dùng cửa gỗ, cửa nhựa lõi thép, cửa kính cường lực, mái 

BTCT được lợp tôn chống nóng.  

- Phần Nền: Nhà điều hành nền được hoàn thiện trên là lớp gạch lát Ceramic, dưới 

lớp vữa xi măng M50, lớp bê tông M100, cát tôn nền. 

- Phần móng: Móng cọc, cọc bê tông ly tâm dự ứng lực D350 ép sâu 36m. Đài cọc 

BTCT M250 kích thước mặt bằng 1.650x700mm, dầm móng tiết diện 220x500mm. Thép 

CI, CII. 

- Phần thân: Kết cấu bằng khung BTCT M250, cột BTCT có kích thước tiết diện 

300x220mm, 220x220mm; dầm BTCT có kích thước tiết diện 500x220mm, 350x220mm. 

Sàn BTCT liền khối dày 100mm.  

- Phần mái: Mái BTCT M250 liền khối dày 100mm, kết hợp mái lợp tôn. 

* Nhà bảo vệ: 

01 tầng, kích thước mặt bằng 3mx3m, móng đơn BTCT M200, khung BTCT, mái 

BTCT M200 liền khối, trên lợp tôn dày 0,45mm chống nóng. 

* Nhà để xe cán bộ: 

01 tầng, kích thước mặt bằng nhà 7mx3m, khung thép, mái lợp tôn dày 0,45mm.  

* Nhà để xe công nhân: 

01 tầng, kích thước mặt bằng nhà 6mx3m, khung thép, mái lợp tôn dày 0,45mm.  

- Các hạng mục khác: Bể nước; Trạm điện; Nhà điện. 

5.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

* Nhà rác: 

Công ty TNHH Sản xuất Châu Sơn đã xây dựng kho chứa chất thải với diện tích 15 

m2, chia làm 2 ngăn, có diện tích lần lượt là 10 m2 và 5 m2 tương ứng với từng loại CTR 

công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. Chiều cao đến đỉnh mái là 3,2m, mái lợp 

tôn dày 0,45mm. 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Minh An                                            22 

* Hệ thống thu gom, thoát nước mưa: 

+ Nước mưa trên mái: nước mưa được thu bằng máng, phễu thu và sau đó được 

thoát vào đường ống đứng PVC D75, 110 rồi chảy xuống hệ thống thoát nước mưa bề 

mặt. 

+ Nước mưa chảy tràn: trên bề mặt được thu vào hệ thống hố ga và đường thoát 

nước ngoài nhà là các ống D400. 

+ Nước mưa được đấu vào hố ga nước mưa hiện có, sau đó thải ra hệ thống thoát 

nước mưa của KCN (Vị trí đấu nối nước mưa được thể hiện tại bản vẽ thoát nước mưa). 

* Hệ thống thu gom, thoát nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ qua 02 bể tự hoại 03 ngăn với tổng 

thể tích là 20 m3, sẽ theo đường ống PVC D200 vào hệ thống xử lý nước thải tập trung 

với công suất 7 m3/ngày.đêm.  

- Nước thải sau hệ thống xử lý sẽ đạt Giới hạn tiếp nhận của KCN Châu Sơn sẽ được 

đấu nối vào hệ thống thu gom của KCN tại 1 điểm đấu nối. 

* Bể xử lý nước thải: 

Công ty TNHH Sản xuất Châu Sơn đã xây dựng hoàn thiện bể xử lý nước thải với 

kích thước mặt bằng là 5mx3m, xây gạch. Công suất của bể xử lý nước thải là 7 

m3/ngày.đêm. 

5.3. Danh mục máy móc, thiết bị của dự án 

Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến công ty đầu tư lắp đặt phục vụ hoạt động sản 

xuất của dự án bao gồm: 

Bảng 8. Danh mục máy móc, thiết bị chính của dự án 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Xuất xứ Tình trạng 

1  Máy đúc nhựa Cái 18 Trung Quốc Mới 100% 

2  Máy đúc loại nhỏ Cái 1 Trung Quốc Mới 100% 

3  Máy sấy nhựa Cái 9 Trung Quốc Mới 100% 

4  Máy sung điện Cái 1 Trung Quốc Mới 100% 

5  Máy rửa khuôn Cái 2 Trung Quốc Mới 100% 

6  Máy cắt bế Cái 2 Trung Quốc Mới 100% 
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TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Xuất xứ Tình trạng 

7  Máy mài Cái 2 Trung Quốc Mới 100% 

8  Máy tiện Cái 1 Trung Quốc Mới 100% 

9  Máy đổ đồng Cái 6 Trung Quốc Mới 100% 

10  Máy đo cân bằng Cái 2 Trung Quốc Mới 100% 

11  Máy đo lực kéo Cái 1 Trung Quốc Mới 100% 

12  Máy đo trọng lực Cái 1 Trung Quốc Mới 100% 

13  Máy khoan cầm tay Cái 1 Trung Quốc Mới 100% 

14  Máy mài nhỏ Cái 1 Trung Quốc Mới 100% 

15  Máy dập 45T Cái 1 Trung Quốc Mới 100% 

16  Máy dập 60T Cái 1 Trung Quốc Mới 100% 

17  Máy làm phẳng Cái 2 Trung Quốc Mới 100% 

18  Máy hút liệu Cái 10 Trung Quốc Mới 100% 

Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ Sanchuang  

5.4. Tiến độ, vốn đầu tư thực hiện dự án 

❖ Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện dự án được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 9. Tiến độ thực hiện dự án 

Nội dung 

Thời gian 

08-09/2023 10/2023 
11/2023 -

01/2024 
02/2024 

Hoàn thiện thủ tục môi trường 
 

 
  

Lắp đặt máy móc thiết bị 
 

 
  

Vận hành thử nghiệm các 

công trình BVMT  
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Nội dung 

Thời gian 

08-09/2023 10/2023 
11/2023 -

01/2024 
02/2024 

Sản xuất ổn định 
    

❖ Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.022.000 USD (Một triệu không trăm hai mươi hai 

nghìn đô la Mỹ) tương đương 24.000.000.000 VND (Hai mươi tư tỉ đồng Việt Nam). 

Trong đó: 

+ Vốn góp của nhà đầu tư: 204.000 USD 

+ Vốn huy động: 818.000 USD tương đương với 19.200.000.000 VND, tiến độ góp 

vốn trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư (đến tháng 6/2025), 

tiến độ giải ngân theo nhu cầu sử dụng vốn. Dự kiến vay tín dụng ngân hàng BIDV. 

5.5. Tổ chức quản lý và thực hiện 

- Tổ chức nhân sự: Tổ chức nhân sự của nhà máy bao gồm Ban giám đốc và bộ phận 

sản xuất, bộ phận văn phòng. Trong đó giám đốc là người chịu trách nhiệm quản lý và xử 

lý toàn bộ các hoạt động của nhà máy. 

  

Hình 5. Sơ đồ tổ chức thực hiện của Dự án 

- Nguồn nhân lực: 

+ Khi đi vào vận hành 100% công suất, dự kiến sẽ có 100 người. 

+ Bộ phận chuyên trách môi trường: 

o Quản lý môi trường: 01 người, trình độ đại học; 

o Vận hành hệ thống xử lý nước thải: 01 người, trình độ trung cấp, cao đẳng; 

Giám đốc công ty 

  

Nhân viên 

kỹ thuật 

  

Nhân viên 

văn phòng 

  

Công nhân  

  

Phó giám đốc 
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o Vệ sinh môi trường nhà máy: 01 người, trình độ phổ thông; 

+ Lao động địa phương sẽ được ưu tiên tuyển dụng vào làm việc tại công ty. Trong 

giai đoạn đầu tiên, những vị trí quan trọng mà lao động trong nước không thể bảo đảm 

nhiệm vụ được thì sẽ được công ty đào tạo cho lực lượng lao động kế thừa. 

+ Toàn bộ lao động của nhà máy được làm việc trong môi trường tốt, phù hợp với 

các quy định của luật lao động và luật môi trường. Nhà máy sẽ cố gắng cung cấp những 

điều kiện làm việc tốt nhất, thuận lợi nhất cho người lao động.  

+ Doanh nghiệp sẽ tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật về các vấn đề liên 

quan đến lao động và hợp đồng lao động. 

- Chế độ lao động: 

+ Nhà máy thực hiện chế độ lao động theo quy định của luật lao động Việt Nam các 

chỉ tiêu cơ bản như sau: 

+ Số ngày làm việc trong năm: 300 ngày/năm 

+ Số giờ làm việc: 8 tiếng/ngày 

Nếu do nhu cầu tiến độ công việc, Công ty tổ chức làm việc ngoài giờ hoặc các ngày 

nghỉ, lương nhân viên sẽ được tính tăng lương (làm vào ngày nghỉ) theo đúng quy định 

của Pháp luật Việt Nam và được thông báo trước để sẵn sàng làm việc. 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Địa điểm thực hiện dự án là KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã 

được đồng bộ hóa về cơ sở hạ tầng cũng như các dịch vụ phục vụ phát triển của các doanh 

nghiệp đầu tư vào KCN. Các hạng mục công trình trong khuôn viên nhà máy được bố trí 

hợp lý, thuận tiện cho các hoạt động sản xuất, vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa trong 

Nhà máy; nhà chứa rác thải được bố trí cách xa khu vực văn phòng và xây dựng đúng 

theo tiêu chuẩn để tránh gây ảnh hưởng đến khu vực làm việc cũng như sản xuất trong 

công ty. Cổng của Nhà máy nằm tại phía đường giao thông chính của KCN và nhà để xe 

công nhân viên được bố trí ngay gần cổng ra vào giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc di 

chuyển của công nhân trong công ty.  

Như vậy địa điểm thực hiện dự án của Công ty TNHH Công nghệ Sanchuang là 

hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường, phân vùng môi trường của KCN 

Châu Sơn nói riêng và tỉnh Hà Nam nói chung. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Dự án Công nghệ Sanchuang được thực hiện tại Khu công nghiệp Châu Sơn, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Nước thải sinh hoạt phát sinh từ dự án sẽ được thu gom và 

chảy vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của của KCN và đưa về hệ thống XLNT tập 

trung của KCN Châu Sơn để xử lý. 

- Đánh giá hiện trạng Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Châu Sơn: 

+ Hiện nay, toàn bộ lượng nước thải phát sinh của toàn bộ các nhà máy hoạt động trong 

KCN Châu Sơn đều được thu gom bằng hệ thống đường ống thoát nước thải chung của KCN 

và dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 2.900m3/ngày đêm của KCN Châu Sơn 

để xử lý. 

+ Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 2.900 m3/ngày đêm. Nước thải sau khi được 

xử lý đạt chất lượng nước Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT.  

+ Hiện nay, Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 2.900 m3/ngày đêm của KCN 

Châu Sơn đang hoạt động ổn định với công suất khoảng 70%. Vì vậy, Trạm xử lý nước thải 

tập trung của KCN đảm bảo đủ khả năng tiếp nhận nước thải của dự án để xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A, hệ số Kq = 

0,9 và Kf = 1,0). 

Tổng lượng nước thải của dự án “Dự án Công nghệ Sanchuang” phát sinh tại thời điểm 

cao nhất là 7 m3/ngày đêm. 

→ Vậy khi dự án Dự án Công nghệ Sanchuang hoạt động ổn định thì Trạm xử lý 

nước thải tập trung công suất 2.900 m3/ngày đêm của KCN Châu Sơn đủ đảm bảo khả 

năng tiếp nhận và khả năng xử lý tổng lượng nước thải phát sinh của Dự án đạt tiêu 

chuẩn, quy chuẩn môi trường hiện hành. 
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CHƯƠNG III. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

 “Dự án Công nghệ Sanchuang” được thực hiện trong Khu công nghiệp Châu Sơn, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Do vậy, dự án không phải thực hiện đánh giá hiện trạng 

môi trường khu vực nơi thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 

28, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

2. Môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

“Dự án Công nghệ Sanchuang” được thực hiện tại KCN Châu Sơn. Nước thải thải 

phát sinh tại dự án gồm có nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt cụ thể: 

+ Nước mưa của dự án được thu gom sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa 

của KCN Châu Sơn rồi thoát ra kênh Thịnh Châu sau đó chảy ra sông Đáy. 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án sẽ được thu gom về trạm xử lý nước thải 

tập trung của Công ty xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B), sau đó đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải của KCN Châu Sơn. Nước thải được đưa về hệ thống XLNT tập 

trung của KCN Châu Sơn để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A) trước khi 

xả thải ra ngoài môi trường. 

→ Môi trường tiếp nhận nước thải sinh hoạt của dự án là trạm XLNT tập trung của 

KCN Châu Sơn. 

* Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Châu Sơn: 

- Công suất 2.900 m3/ngày đêm. 

- Chức năng: Tiếp nhận và xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại KCN Châu Sơn. 

Dự án “Xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Châu Sơn mở 

rộng – tỉnh Hà Nam” đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định phê duyệt số 1693/QĐ-BTNMT cấp 

ngày 28/5/2018. Do đó trong phạm vi Giấy phép môi trường này sẽ không phải tiến hành 

đánh giá về đặc điểm tự nhiên, chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải khu vực thực hiện 

dự án. 

3. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực 

hiện dự án 

 “Dự án Công nghệ Sanchuang” được thực hiện trong Khu công nghiệp Châu Sơn, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Do vậy, dự án không phải thực hiện đánh giá hiện trạng 

chất lượng các thành phần môi trường khu vực nơi thực hiện dự án đầu tư theo quy định 

tại Điểm c, Khoản 2, Điều 28, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 
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CHƯƠNG IV. ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp GPMT của “Dự án Công nghệ Sanchuang”, 

Các hạng mục công trình của dự án đã được Công ty TNHH Sản xuất Châu Sơn xây dựng 

hoàn thiện. Công ty TNHH Công nghệ Sanchuang sẽ sử dụng các hạ tầng cơ sở, nhà 

xưởng hiện có, không cần phải tiến hành tháo dỡ hay xây dựng thêm mà chỉ lắp đặt máy 

móc, thiết bị của dây chuyền sản xuất. 

Trong suốt quá trình lắp đặt máy móc thiết bị cho đến khi dự án đi vào hoạt động ổn 

định không thể tránh khỏi những tác động nhất định đến môi trường tự nhiên và kinh tế - 

xã hội. Do đó, việc đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường của dự án là rất cần thiết, 

giúp giảm thiểu và xử lý ô nhiễm môi trường, hạn chế các tác động tiêu cực tới môi 

trường. 

Việc đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường của dự án được xem xét theo 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị (1 tháng). 

- Giai đoạn vận hành thương mại. 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn lắp đặt máy 

móc thiết bị 

Nguồn gây tác động đến môi trường chính liên quan đến chất thải trong giai đoạn 

lắp đặt máy móc thiết bị như sau: 

 Nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ công nhân thi công xây dựng (khoảng 10 người) 

với lưu lượng khoảng: 0,7 m3/ngày.đêm. Thành phần: chủ yếu là các chất cặn bã, các chất 

lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD) và các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh. 

- Nước mưa chảy tràn phát sinh với lưu lượng lớn nhất khoảng 0,22 m3/s. Thành 

phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, đất, cát. 

 Khí thải: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình hàn kim loại. Thành phần chủ yếu: khói hàn, 

CO, NOx. 

- Bụi, khí thải phát sinh do hoạt động vận chuyển máy móc thiết bị. Thành phần chủ 

yếu: Bụi, SOx, NOx, CO.... 

 Chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Chất thải rắn thông thường phát sinh từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị ước tính 

khoảng 40 kg với thành phần chủ yếu là vỏ thùng, hộp (gỗ, carton), túi nilon, mảnh vụn từ 
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việc khoan cắt sắt thép vụn. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân lắp đặt ước tính khoảng 5 kg/ngày.đêm. 

Thành phần chủ yếu là thức ăn thừa, chai lọ, vỏ hộp, ... 

- Hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị phát sinh CTNH khoảng 6 - 9 kg. Thành phần 

chủ yếu gồm giẻ lau dính dầu, đầu mẩu que hàn, bóng đèn huỳnh quang hỏng, dầu mỡ 

thải, bao bì cứng thải bằng kim loại có chứa thành phần nguy hại. 

 Các tác động khác không liên quan đến chất thải 

- Tác động do tiếng ồn, độ rung: phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phương tiện 

vận chuyển máy móc thiết bị, hoạt động giao thông ra vào Nhà máy của công nhân và quá 

trình lắp đặt máy móc thiết bị, sự va chạm của máy móc thiết bị. 

- Tác động đến tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông. 

- Tác động đến hoạt động của các công ty xung quanh. 

- Tác động đến hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật. 

- Tác động do rủi ro, sự cố: sự cố tai nạn lao động, sự cố cháy nổ... 

Đối tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân tham gia lắp đặt; một số công ty 

đang hoạt động xung quanh khu vực dự án và những người dân sống xung quanh khu vực 

dự án. Chủ dự án đề xuất các biện pháp bảo về môi trường như sau: 

1.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án liên quan đến 

chất thải 

1.1.1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí 

Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết 

bị, chủ dự án yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp sau: 

- Điều phối các phương tiện vận chuyển ra vào Nhà máy hợp lý. 

- Không chở máy móc, thiết bị quá trọng tải của xe. 

- Áp dụng biện pháp phun tưới nước bề mặt đường từ cổng chính ra vào đến tại khu 

vực thuê nhà xưởng của Nhà máy để giảm lượng bụi phát sinh do các phương tiện vận 

chuyển ra vào Nhà máy. 

- Yêu cầu nhà cung cấp lắp đặt dây chuyền không vận chuyển máy móc thiết bị 

trong các giờ cao điểm để hạn chế ảnh hưởng giao thông đi lại trong khu vực. 

- Thường xuyên quét quét dọn và thu gom bụi 2 lần/ngày trong quá trình khoan cắt, 

lắp đặt. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp hàn, che chắn khu vực 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ Sanchuang 
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hàn nhằm hạn chế tác động do quá trình hàn gây ra đối với khu vực xung quanh. 

1.1.2. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 

a) Đối với nước thải sinh hoạt 

Theo tính toán, lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong thời gian lắp đặt dây 

chuyền máy móc thiết bị của công nhân tham gia lắp đặt là khoảng 0,7 m3/ngày. 

Trong thời gian lắp đặt, các công nhân tham gia thi công lắp đặt tại dự án sẽ sử dụng 

nhà vệ sinh hiện có của nhà xưởng được thuê lại, do Công ty TNHH Sản xuất Châu Sơn 

xây dựng. Nước thải từ 02 nhà vệ sinh được xử lý bằng 02 bể tự hoại 3 ngăn trước khi đấu 

nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Châu Sơn. 

Ngoài ra, thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, rác xâm nhập vào 

đường thoát nước thải. Đảm bảo nguyên tắc không gây trở ngại, không gây ảnh hưởng 

đến hệ thống thoát nước thải của Nhà máy hiện tại và hệ thống thu gom nước thải của 

KCN Châu Sơn. 

b) Đối với nước mưa chảy tràn 

Công ty TNHH Sản xuất Châu Sơn đã xây dựng mạng lưới thu gom và thoát nước 

mưa hoàn chỉnh. Do đó, nước mưa chảy tràn trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị của 

dự án sẽ được thu gom và tiêu thoát bằng hệ thống tiêu thoát nước mưa hiện có. Vì vậy, 

trong giai đoạn này, biện pháp giảm thiểu ứ đọng nước mưa là: 

- Không tập trung máy móc, thiết bị gần các tuyến thoát nước để ngăn ngừa rò rỉ vào 

đường thoát nước mưa. 

- Thu gom triệt để rác thải sinh hoạt, không để rác thải chảy vào hệ thống thoát nước 

mưa, tránh gây tắc nghẽn đường thoát nước chung. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không chất thải xâm nhập vào đường 

thoát nước gây tắc nghẽn. 

1.1.3. Các biện pháp quản lý chất thải rắn 

Thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định tại Thông tư 02:2022/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt và phế thải trong giai đoạn lắp 

đặt máy móc thiết bị. 

- Bố trí 01 thùng loại 100 lít để chứa CTR sinh hoạt và 01 thùng loại 100 lít để chứa 

chất thải rắn phát sinh trong quá trình lắp đặt trong nhà máy. 

- Thu gom tất cả các loại chất thải rắn phát sinh, chuyển tới khu vực chứa chất thải 

hiện có của công ty. 
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- Ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để tiến hành thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo đúng quy định của pháp luật. 

1.1.4. Các biện pháp quản lý chất thải nguy hại 

Toàn bộ chất thải nguy hại sẽ được quản lý theo quy định tại Thông tư 02:2022/TT-

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị thi công thực hiện các công việc sau: 

- Tiến hành phân loại đối với từng loại CTNH phát sinh: giẻ lau dính dầu, dầu mỡ 

thải, que hàn, bóng đèn, bao bì thải để trong 5 thùng chứa riêng biệt, loại 50 lít. 

- Các thùng lưu giữ CTNH đúng quy cách như: phân biệt màu sắc, có nắp đậy, dán 

nhãn cảnh báo nguy hiểm theo quy định. 

- Hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH. Đơn vị cung cấp dịch 

vụ thu gom và xử lý CTNH sẽ có đầy đủ năng lực và đã được cơ quan QLNN cấp phép 

hành nghề quản lý CTNH. 

1.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án không liên 

quan đến chất thải 

1.2.1. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

Tiếng ồn là nguồn phát sinh không tránh khỏi và khó kiểm soát trong hoạt động lắp 

đặt máy móc thiết bị. Các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm thiểu tác động này 

như sau: 

- Lên kế hoạch điều động xe ra vào hợp lý nhằm hạn chế tiếng ồn cộng hưởng vào 

thời gian cao điểm. 

- Không sử dụng các loại máy móc cũ, lạc hậu, có độ ồn cao gây ảnh hưởng tới công 

nhân thi công. 

- Không tiến hành lắp đặt các hạng mục sau giờ hành chính đặc biệt trong giờ nghỉ 

của công nhân, người dân. 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ cho công nhân thi công lắp đặt. 

- Sử dụng và bảo dưỡng thiết bị định kỳ; tắt những máy móc hoạt động gián đoạn 

nếu thấy không cần thiết để giảm mức ồn tích lũy ở mức thấp nhất, tránh gây ảnh hưởng 

tới các đối tượng xung quanh. 

1.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động đến tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông 

- Xây dựng và ban hành các nội quy về giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, 

nếp sống văn hóa. 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ Sanchuang 
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- Tổ chức đội bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự. 

- Phối hợp với chính quyền và công an địa phương để giữ gìn an ninh trật tự.  

- Tuyên truyền, giáo dục lái xe ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ. 

1.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro, sự cố 

1.3.1. Đối với sự cố tai nạn lao động 

Chủ dự án và nhà thầu thi công sẽ áp dụng các giải pháp sau để phòng ngừa, ứng 

phó với sự cố tai nạn lao động: 

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các loại phương tiện, máy móc, thiết bị. 

- Kiểm tra định kỳ các thiết bị an toàn, bảo dưỡng các máy móc thiết bị. 

- Yêu cầu công nhân vận hành máy móc tuyệt đối tuân thủ theo quy trình, thao tác 

vận hành của máy móc. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho các công nhân tham gia thi công. 

- Thực hiện theo các nội quy về an toàn lao động. 

- Lập phương án phù hợp để xử lý khi xảy ra tai nạn lao động. 

1.3.2. Đối với sự cố cháy nổ, chập điện 

Để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố xảy ra trong hoạt động thi công xây 

dựng và lắp đặt máy móc thiết bị dẫn đến sự cố môi trường, Nhà máy sẽ áp dụng các giải 

pháp kỹ thuật cũng như nâng cao năng lực quản lý, cụ thể như sau: 

- Lắp đặt thiết bị báo cháy, chữa cháy theo đúng các tiêu chuẩn quy phạm (TCVN 

2622 - 95) tại khu vực có nguy cơ cháy nổ.  

- Lắp đặt thiết bị an toàn cho đường dây tải điện và thiết bị tiêu thụ điện (aptomat 

bảo vệ ngắn mạch và ngắn mạch chạm đất..). 

- Định kỳ kiểm tra mức độ tin cậy của các thiết bị an toàn (báo cháy, chữa cháy, 

chống sét, aptomat..) và có biện pháp thay thế kịp thời. 

- Đề ra các nội quy lao động, hướng dẫn cụ thể về vận hành, an toàn cho máy móc, 

thiết bị. Đồng thời kiểm tra chặt chẽ và có biện pháp xử lý đối với các cá nhân và đơn vị 

vi phạm. 

2. Đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành 

Nguồn gây tác động đến môi trường chính liên quan đến chất thải trong giai đoạn 

lắp đặt máy móc thiết bị như sau: 

 Nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ công nhân làm việc tại Nhà máy (100 người) với 
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lưu lượng khoảng: 5 m3/ngày.đêm. Thành phần: chủ yếu là các chất cặn bã, các chất lơ 

lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD) và các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh. 

- Nước làm mát từ quá trình ép phun nhựa: được tuần hoàn, tái sử dụng 100% cho 

quá trình làm mát (không thải ra môi trường bên ngoài). 

- Nước mưa chảy tràn phát sinh với lưu lượng lớn nhất khoảng 0,22 m3/s. Thành 

phần chủ yếu là chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, đất, cát. 

 Khí thải: 

- Bụi, khí thải phát sinh do hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm của 

dự án. Thành phần chủ yếu: Bụi, SOx, NOx, CO.... 

- Hơi nhựa từ quá trình ép phun nhựa: Do nguyên liệu đầu vào của nhà máy là nhựa 

nguyên sinh LCP (Polyeste), LBT (Polybutylene Terephthalate) nên khi gia nhiệt, làm 

nóng chảy loại nhựa này có thể phát sinh các hợp chất hữu cơ bay hơi VOCs (Benzen, 

Toluen, Styren, Propylen Oxit); 

- Mùi hôi từ hệ thống thoát nước thải và mùi từ khu vực lưu trữ rác thải. 

 Chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

- Chất thải rắn thông thường phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất của Dự án 

ước tính khoảng 1,3 tấn/năm với thành phần chủ yếu bao gồm: sắt, đồng phế liệu không 

chứa thành phần nguy hại, hộp bao bì carton, giấy photo, nilon, nhựa, găng tay không 

dính dầu mỡ, quần áo bảo hộ thải bỏ, phế liệu không chứa thành phần độc hại, bavia nhựa 

thải không chứa thành phần nguy hại…. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân lắp đặt ước tính khoảng 50 kg/ngày.đêm. 

Thành phần chủ yếu là thức ăn thừa, chai lọ, vỏ hộp, ... 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất của dự án ước tính 

khoảng 383 kg/năm. Thành phần chủ yếu gồm bóng đèn huỳnh quang hỏng, vỏ can thùng 

đựng dầu mỡ thải, dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải; găng tay, giẻ lau dính dầu mỡ 

thải; phoi, mạt kim loại dính dầu. 

 Các tác động khác không liên quan đến chất thải 

- Tác động do tiếng ồn, độ rung: phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các phương tiện 

vận chuyển máy móc thiết bị, hoạt động giao thông ra vào Nhà máy của công nhân và quá 

trình lắp đặt máy móc thiết bị, sự va chạm của máy móc thiết bị. 

- Tác động đến tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông. 

- Tác động đến hoạt động của các công ty xung quanh. 
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- Tác động đến hệ sinh thái và tài nguyên sinh vật. 

- Tác động do rủi ro, sự cố: sự cố tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, sự cố của hệ thống 

xử lý chất thải, sự cố ngộ độc thực phẩm... 

Đối tượng chịu tác động trực tiếp là công nhân tham gia sản xuất tại dự án; một số 

công ty đang hoạt động xung quanh và những người dân sống xung quanh khu vực dự án. 

Chủ dự án đề xuất các biện pháp bảo về môi trường như sau: 

2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án liên quan đến 

chất thải 

2.1.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 

a) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các phương tiện GTVT 

Ô nhiễm bụi, khí thải từ quá trình hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải 

mang tính phân tán, khó tập trung để xử lý. Các biện pháp để giảm thiểu tác động của bụi, 

khí thải được thực hiện như sau: 

- Phân công nhân viên vệ sinh quét đường, thu gom rác trong phạm vi nhà máy tối 

thiểu 1 lần/ngày. 

- Lập kế hoạch điều động các xe chở nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào nhà máy 

hợp lý, khoa học. 

- Tưới nước bề mặt đường nội bộ của nhà máy để giảm bụi với tần suất 1 lần/ngày 

(vào những ngày nắng). Công tác tưới nước do các nhân viên VSMT của nhà máy thực 

hiện. 

- Đối với các phương tiện vận chuyển: 

+ Các phương tiện giao thông khi đi vào đường nội bộ của công ty yêu cầu với tốc 

độ 5 km/h; không cho xe nổ máy khi đang giao nhận hàng; 

+ Sử dụng nguyên liệu đúng với thiết kế của động cơ. Các phương tiện vận chuyển 

đúng tải trọng, giảm tốc độ trong khuôn viên nhà máy. Các phương tiện được sửa chữa và 

bảo dưỡng định kỳ, kiểm định an toàn của các cơ quan chức năng. 

b) Bụi, khí thải, hơi hữu cơ phát sinh tại công đoạn ép phun nhựa lấy sản phẩm ra khỏi 

máy đúc nhựa 

 Trong dây chuyền sản xuất sản phẩm của nhà máy, tại công đoạn ép nguyên liệu 

nhựa, nhà máy sử dụng hạt nhựa nguyên sinh để gia nhiệt nóng chảy nhựa tạo thành sản 

phẩm theo khuôn. Quá trình gia nhiệt sử dụng máy ép hiện đại, có độ tự động hóa cao, do 

đó phát sinh rất ít khí thải. Bên cạnh đó, chủ dự án sẽ kết hợp biện pháp thông thoáng nhà 



Báo cáo cấp GPMT “Dự án Công nghệ Sanchuang” 
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xưởng tự nhiên với sử dụng quạt hút nhằm giảm thiểu tác động của hơi nhựa tại khu vực 

làm việc.  

Số lượng quạt hút tại khu vực ép nhựa là 8 chiếc. 

* Thông số kỹ thuật của quạt hút: 

+ Công suất tiêu thụ điện: 1,1 KW. 

+ Lưu lượng thông gió: 44.000 m3/h. 

+ Tốc độ quay: 427 vòng/phút. 

+ Điện áp: 220V/380V. 

+ Tiết diện quạt: 1.380m x 1.380m. 

+ Xuất xứ: Trung Quốc. 

c) Biện pháp giảm thiểu mùi từ khu vực lưu trữ rác thải 

- Chất thải phát sinh sẽ được công nhân thu gom hằng ngày, tập kết vào đúng nơi 

quy định sau giờ làm. Đội vệ sinh có trách nhiệm thu gom rác thải để mang đến nơi tập 

kết đã quy định. 

- Điểm tập kết rác thải được bố trí ở vị trí thông thoáng và ngăn cách với khu vực 

khác của dự án. 

- Thường xuyên dọn vệ sinh sạch sẽ nơi lưu trữ rác thải. 

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển rác thải tại địa phương 

để vận chuyển, xử lý rác thải với tần suất 2 ngày/lần, tránh việc lưu trữ rác thải trong thời 

gian dài. 

f) Các biện pháp khác  

Ngoài các biện pháp kỹ thuật trên, để giảm thiểu tác động đến người lao động và 

môi trường, công ty sẽ thực hiện biện pháp thông gió tự nhiên kết hợp thông gió cưỡng 

bức cho nhà xưởng. 

Công ty TNHH Sản xuất Châu Sơn đã lắp đặt hoàn thiện hệ thống quạt thông gió 

phía trên mái nhà và qua các cửa sổ phía bên cạnh nhà xưởng. Không khí bên trong nhà 

xưởng được quạt hút ra từ một phía và không khí từ bên ngoài được đưa vào nhà xưởng. 

Nhờ quá trình trao đổi gió cưỡng bức trên, không khí bên trong nhà xưởng sẽ được hút 

đẩy ra ngoài và phát tán nhanh vào môi trường không khí xung quanh. 

Đối với khu vực nhà ăn, Công ty TNHH Sản xuất Châu Sơn cũng đã lắp đặt các quạt 

thông gió để hút mùi thông thoáng tại khu vực này. 

2.1.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 
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Nhìn chung, trong hoạt động của Nhà máy các yếu tố có thể gây ô nhiễm nguồn 

nước xung quanh khu vực nhà máy bao gồm: 

- Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng của nhà máy; 

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên. 

- Nước làm mát từ quá trình ép phun nhựa. 

Biện pháp để khống chế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với nước thải phát 

sinh trong giai đoạn vận hành Dự án được thực hiện như sau: 

1) Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn 

Nước mưa từ mái được dẫn xuống cống thoát nước thông qua hệ thống các ống 

nhựa PVC D75, D110. Trên hệ thống thu gom nước mưa bố trí các hố ga lắng cặn với thể 

tích mỗi hố ga khoảng 2m3 được xây bằng gạch, nắp hố ga được xây dựng bằng bê tông 

cốt thép, khoảng cách giữa các hố ga là từ 15 - 20m. 

Nước mưa từ nhà máy được đấu nối và hệ thống thoát nước mưa chung của KCN 

Châu Sơn tại 01 điểm đấu nối. 

 

Hình 6. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa của Nhà máy 

- Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ bề mặt khu vực dự án được thu gom vào hệ thống 

đường thoát nước mưa chạy quanh các nhà xưởng. Hệ thống thu gom gồm các hố ga, các 

tuyến ống BT D400 đặt ngầm dưới đất. Toàn bộ tuyến ống được thiết kế theo nguyên tắc 

tự chảy đảm bảo thoát nước một cách nhanh nhất và không gây ngập úng vào những ngày 

có cường độ mưa lớn.  

- Tổng chiều dài tuyến thoát nước mưa khoảng 210m với độ dốc i = 0,2 – 0,4%. 

Trên hệ thống thu gom nước mưa, bố trí song chắn rác và 12 hố ga lắng cặn có nắp đậy. 
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- Nước mưa từ dự án đấu nối vào KCN Châu Sơn tại 1 điểm xả. Tọa độ điểm đấu 

nối nước mưa: X (m): 2269687,3 ; Y (m) : 593608,2 

Ngoài ra, công ty sẽ tiến hành các biện pháp sau: 

- Định kỳ 1 tháng/lần kiểm tra, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước mưa. Kiểm tra 

phát hiện hỏng hóc, mất mát để có kế hoạch sửa chữa, thay thế kịp thời; 

- Để hạn chế đến mức thấp nhất lượng tạp chất bị cuốn theo nước mưa vào môi 

trường, nhà máy sẽ thực hiện tốt công tác thu gom chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công 

nghiệp, CTNH; 

- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho toàn hệ thống thoát nước mưa. 

Không để các loại rác thải, chất lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước; 

- Thực hiện tốt các công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn 

trong nước mưa. 

2) Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt 

a) Thu gom nước thải: 

Khi nhà máy đi vào hoạt động, tổng số công nhân của Dự án là 100 người. Nước 

thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh, nước thải rửa tay chân được thu gom về bể tự hoại 

3 ngăn. 

Nước thải sau khi qua bể tự hoại 3 ngăn của Nhà máy được đưa về hệ thống xử lý 

nước thải của Công ty Sản xuất Châu Sơn đã xây dựng và lặp đặt với công suất 

7m3/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) trước khi đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải của KCN Châu Sơn tại 01 điểm đấu nối, tọa độ: X(m): 

2269690,4; Y(m): 593608,9. 

Hình 7. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải 

Nước thải từ khu vực nhà vệ 
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a) Bể tự hoại: 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại các khu vực nhà vệ sinh sẽ được thu gom 

về các bể tự hoại 3 ngăn đặt bên dưới mỗi khu vực nhà vệ sinh để xử lý sơ bộ. Sơ đồ của 

bể tự hoại 03 ngăn được thể hiện tại hình sau: 

 

Hình 8. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Bể tự hoại có 2 chức năng đồng thời: Lắng và phân huỷ yếm khí cặn lắng. Ở mỗi 

ngăn có những chức năng riêng biệt. Nước thải sau khi qua ngăn lắng 1 sẽ tiếp tục qua 

ngăn xử lý sinh học 2 rồi qua ngăn lắng 3. 

Nước trong bể được bố trí chảy qua lớp bùn kị khí (trong điều kiện động) để các 

chất hữu cơ được tiếp xúc nhiều hơn với các loại vi sinh vật trong lớp bùn. Nước thải 

trước khi xả ra môi trường được đưa qua lớp vật liệu lọc bằng cát, sỏi. Cặn lắng được giữ 

lại trong bể, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một 

phần tạo thành các chất khí, một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. 

 

Hình 9. Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 3 ngăn 

Hiện nay, Công ty Sản xuất Châu Sơn đã xây dựng 02 bể tự hoại ba ngăn với tổng 

thể tích của các bể tự hoại là 20 m3, bao gồm: 
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+ 01 bể tự hoại ba ngăn tại khu vực nhà vệ sinh của công nhân khu vực nhà xưởng. 

Thể tích là 15m3. 

+ 01 bể tự hoại ba ngăn tại khu vực nhà vệ sinh khu vực văn phòng. Thể tích thực 

của bể là 5 m3. 

Nước thải sinh hoạt của công ty sau khi xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn sẽ được đưa về 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty công suất 7 m3/ngày.đêm để xử lý. 

Ngoài ra, chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp sau: 

- Định kỳ 02 tháng/lần bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để nâng cao hiệu 

quả xử lý nước thải. 

- Tiến hành thông hút bể phốt theo định kỳ 02 năm/lần. 

b) Trạm xử lý nước thải sinh hoạt 

Với lượng nước thải phát sinh tại Nhà máy tại thời điểm phát sinh tối đa là 5 

m3/ngày.đêm. 

Lựa chọn hệ số chống tràn là 1,2.  

Công suất tính toán của trạm XLNT của Dự án là: 5 x 1,2 = 6 m3/ngày.đêm 

Như vậy trạm xử lý nước thải sinh hoạt đã xây dựng của Công ty Sản xuất Châu Sơn 

với công suất 7m3/ngày.đêm đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải phát sinh của Dự án trong 

giai đoạn vận hành. 

❖ Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 
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Hình 10. Sơ đồ trạm xử lý nước thải sinh hoạt của Nhà máy 

➢ Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 

Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ sẽ được thu gom về hệ thống xử lý 

nước thải. Tại đây, các loại rác có kích thước lớn sẽ được song chắn rác giữ lại để tránh 

gây ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống xử lý phía sau. Lượng rác thải này sẽ được thu gom 

theo định kì để xử lý riêng. Tiếp theo nước thải được dẫn qua hố thu gom trước khi qua bể 

điều hòa. 

Tại bể điều hòa, nước thải được sục khí để phân bố đều các chất gây ô nhiễm, đồng 

thời ổn định lưu lượng và nồng độ  nước thải, tránh trường hợp quá tải vào giờ cao điểm 

để hệ thống luôn hoạt động ổn định và đúng công suất. 

Nước thải từ bể điều hòa được bơm sang bể thiếu khí. Trên đoạn đường ống bơm, 

lắp đặt dàn phản ứng sử dụng loại hóa chất thích hợp để tạo môi trường pH thuận lợi cho 

sự phát triển của vi sinh vật ở các bể xử lý sau. Dưới sự điều khiển của thiết bị đo pH tự 

động, pH của nước thải sẽ được điều chỉnh dao động trong khoảng 7 ~ 7,5. Tại bể thiếu 

khí nước thải bắt đầu quá trình phản ứng sinh học. Để quá trình phân hủy các chất hữu cơ 
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đạt hiệu suất cao nhất, bể thiếu khí Anoxic được trang bị 02 bơm chìm để bơm tuần hoàn 

nước trong bể, tạo ra tiếp xúc đủ giữa nước thải và các sinh khối vi khuẩn. Bể Anoxic 

cũng thường xuyên được cấp bổ sung các vi sinh. Các vi sinh này có rất nhiều trong bùn 

từ quá trình xử lý sinh học. Bùn vi sinh được bơm ngược từ bể lắng về bể này. Khí dư 

phát sinh từ bể thiếu khí sẽ được dẫn lên cao bằng ống thoát hơi để tránh gây mùi cho khu 

vực xung quanh. 

Nước thải sau khi qua bể thiếu khí được chảy sang bể sinh học hiếu khí để tiếp tục 

xử lý. Quá trình xử lý hiếu khí gồm 3 giai đoạn: 

+ Giai đoạn 1: Quá trình Oxy hoá các chất hữu cơ tạo thành CO2 và H2O và một 

phần năng lượng. 

+ Giai đoạn 2: VSV tiến hành tổng hợp tế bào mới. 

+ Giai đoạn 3: Phân huỷ nội bào. 

Các quá trình xử lý sinh học bằng phương pháp hiếu khí có thể xảy ra ở điều kiện tự 

nhiên hoặc nhân tạo. Phương pháp xử lý nhân tạo là quá trình xử lý có tốc độ và hiệu suất 

cao hơn rất nhiều. 

Để đảm bảo lượng oxy đủ cho vi sinh vật phát triển, bể hiếu khí được trang bị hệ 

thống sục khí đáy bể bằng các đĩa phân phối khí có tác dụng cung cấp đủ oxy cho quá 

trình phân hủy. Ngoài ra bể hiếu khí còn có các quả cầu vi sinh trong bể nhằm tăng độ 

bám dính vi sinh trong bể. 

Nước sau xử lý sinh học được dẫn sang bể lắng, tại đây sẽ diễn ra quá trình tách bùn 

hoạt tính và nước thải đã xử lý. Phần bùn sẽ lắng xuống đáy bể lắng theo cơ chế lắng 

trọng lực, nước trong sẽ được thu vào máng thu nước và tự chảy sang bể khử trùng. Phần 

bùn dưới đáy bể được bơm tuần hoàn lại bể thiếu khí. 

Lượng bùn vi sinh không sử dụng hết sẽ được đơn vị có chức năng hút định kỳ và 

đem đi xử lý. Bùn cặn sẽ lắng xuống đáy bể và cô đặc dần. Nhà máy sẽ thuê đơn vị có 

chức năng định kỳ đến thu gom và xử lý lượng bùn này. Tần suất thu gom 1 lần/năm. 

➢ Thông số thiết kế một số công trình đơn vị của hệ thống XLNT sinh hoạt: 

Bảng 10. Thông số thiết kế một số công trình đơn vị của hệ thống XLNT sinh hoạt 

TT Tên hạng mục Đơn vị Số lượng Thể tích  

0 Hố thu m3 1 2,5 

1 Bể điều hòa m3 1 4 

2 Bể thiếu khí m3 1 6,8 

3 Bể hiếu khí  m3 1 10,2 

4 Bể lắng m3 1 4,7 

5 Bể khử trùng m3
 1 3,5 

➢ Dự kiến thiết bị, máy móc của hệ thống XLNT: 
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Bảng 11. Danh sách máy móc của hệ thống XLNT 

STT Tên thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

I Bể thu gom   

1 Rọ/Song tách rác thô 1 

- Kích thước: Theo thiết kế nhà thầu 

- Vật liệu: V3 Inox tạo khung 

- Lưới chắn rác: Inox đục lỗ 8mm 

2 Bơm chìm 2 

- Xuất xứ: Taiwan 

- Lưu lượng: 8m3/giờ 

- Cột áp: 4m 

- Công suất: 0,15kW/220V/50Hz 

3 Phao báo mức nước 1 

- Xuất xứ: Asia 

- Điện áp: 250V 

- Độ dài dây: 3m 

II Bể điều hòa   

1 Bơm chìm 1 

- Xuất xứ: Taiwan 

- Lưu lượng: 8m3/giờ 

- Cột áp: 4m 

- Công suất: 0,15kW/220V/50Hz 

2 Phao báo mức nước 1 

- Xuất xứ: Asia 

- Điện áp: 250V 

- Độ dài dây: 3m 

III Bể thiếu khí   

1 Máy khuấy chìm 1 

- Xuất xứ: Taiwan 

- Lưu lượng: 1,8m3/phút 

- Công suất: 0,4kW/380V/50Hz 

2 Trục dẫn hướng 1 - Vật liệu: inox304 

3 Bồn cấp cơ chất 1 
- Chất liệu nhựa 

- Dung tích: 300L 

IV Bể hiếu khí   

1 
Bơm chìm tuần hoàn nước 

thải 
1 

- Xuất xứ: Taiwan 

- Lưu lượng: 8m3/giờ 

- Cột áp: 4m 

- Công suất: 0,15kW/220V/50Hz 

2 Đĩa phân phối khí tinh 1 

- Xuất xứ: Asia 

- Lưu lượng: 1-6 m3/hr 

- Đường kính 250mm 
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STT Tên thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

3 Giá thể sinh học dính bám 1 

- Dạng cầu. 

- Diện tích bề mặt: 200-300 m2/m3 

- Nhiệt độ cho phép: 1- 800C.  

- pH nước thải cho phép: 2 - 13 

- Vật liệu: (C3H6)x ; Polypropylene. 

4 Máy cấp khí 1 

- Xuất xứ: Taiwan 

- Lưu lượng: 0,92 m3/phút 

- Cột áp: 3m 

- Công suất: 1,5kW/380V/50Hz 

 - Phụ kiện: Bộ chân đế, van 1 chiều, dây 

curoa... 

V Bể lắng   

1 Bơm bùn 1 

- Xuất xứ: Taiwan 

- Lưu lượng: 8m3/giờ 

- Cột áp: 4m 

- Công suất: 0,15kW/220V/50Hz 

2 
Ống lắng trung tâm, tấm 

răng cưa, tấm chắn bùn 
1 

- Vật liệu: Sus304 

- Kích thước: Theo thiết kế 

VI Bể khử trùng   

1 Bồn hóa chất khử trùng 1 
- Chất liệu nhựa 

- Dung tích: 300L 

 Tủ điều khiển 1 

- Linh kiện: LS/Korea 

- Tủ điện điều khiển: Vỏ tủ, Aptomat, 

Contactor, Relay nhiệt cho bơm, Relay 

trung gian 220V, Relay thời gian, bảo vệ 

mất pha - ngược pha, Biến dòng TI, 

Đồng hồ Volt, Chuyển mạch Volt, Cầu 

chì, cầu tín hiệu, cầu đấu bơm, Đèn báo 

xanh - đỏ - vàng, Dừng khẩn cấp, chuyển 

mạch 3  vị trí, Dây động lực, Thanh cài, 

Máng  cáp, ... 

- Chế độ điều khiển tự động/bằng tay 

3) Đối với nước thải từ quá trình làm mát 

Nước thải từ quá trình làm mát được thu gom, giải nhiệt trước khi tuần hoàn, tái sử dụng. 

Quy trình giải nhiệt nước làm mát như sau: 
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Hình 11. Sơ đồ hệ thống thu gom, tuần hoàn nước làm mát 

Nước thải từ quá trình làm mát sau ép nhựa có nhiệt độ dao động trong khoảng 30 - 35oC 

được đưa qua thiết bị làm lạnh (Chiller). Tại đây, nhờ nguyên lý nhiệt học áp dụng sự chuyển đổi 

lý tính trạng thái vật chất nước sẽ được làm lạnh. Nước sau khi qua thiết bị làm lạnh có nhiệt độ 

khoảng 15 - 17oC, sau đó được đưa về téc nước mát để tuần hoàn tái sử dụng cho quá trình làm 

mát.  

Tuy nhiên, khi hoạt động thiết bị làm lạnh Chiller sẽ liên tục sản sinh ra một nhiệt lượng 

khá lớn nên nhà máy đã lắp đặt tháp giải nhiệt nước để làm mát Chiller. Bên trong tháp giải nhiệt 

có các khối đệm (tấm tản nhiệt) có nhiệm vụ tản đều nước, gia tăng bề mặt tiếp xúc của nước với 

không khí để tăng hiệu quả tản nhiệt, sau đó đưa nước làm lạnh trở lại cho hệ thống Chiller. 

Lượng nước thất thoát do bay hơi được bổ sung định kỳ, công ty không thải nước làm mát ra 

ngoài. 

Hiện nay công ty đã trang bị 01 thiết bị làm lạnh và 01 tháp giải nhiệt với công suất 32.025 

m3/h đảm bảo đủ khả năng để giải nhiệt toàn bộ lượng nước thải làm mát của nhà máy. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống như sau: 

+ Thiết bị làm lạnh Chiller: công suất 10hp, nguồn điện vào: 7,5kW, 3p – 280v. 

+ Tháp giải nhiệt: nhãn hiệu Tashin; lưu lượng nước giải nhiệt: 390 lít/phút, kích thước 

(DxH): 1.620x1.775mm; khả năng giải nhiệt: 117.000Kcal/h. 

2.1.3. Biện pháp quản lý chất thải rắn 

a) Quản lý CTR sinh hoạt 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành ổn định là 50 

kg/ngày. 

Thành phần chất thải chủ yếu là chất hữu cơ dễ phân hủy, sẽ không gây nguy hại với môi 

trường nếu có biện pháp xử lý thích hợp. Công ty sẽ bố trí 2 thùng nhựa dung tích 120 lít có nắp 

đậy ngay tại các nơi phát sinh.  

Công đoạn ép nhựa Bể nước mát 

Chiller 

 

Tháp giải nhiệt 

Nước làm mát 

PVC D160 

Inox 

D160 

PVC D160 

Inox D160 

Inox D160 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Minh An                                            45 

Rác thải được thu gom từ các nơi phát sinh về tập kết vào 01 xe đẩy rác bằng nhựa có nắp 

đậy dung tích 660 lít được đặt bên ngoài nhà máy (phía Đông Nam của Nhà máy) với tần suất 1 

lần/ngày. Thùng lưu trữ rác được Nhà máy mua từ các cơ sở sản xuất, đảm bảo tiêu chuẩn 

theo quy định. 

Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị chức năng tại khu vực để vận chuyển và xử lý 

CTR sinh hoạt tại nơi quy định. Tần suất để thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt 

là 2 ngày/lần. 

b) Quản lý CTR công nghiệp thông thường 

Các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất với 

thành phần chủ yếu gồm: vỏ thùng, bao bì đựng nguyên liệu; giấy vụn, bìa carton; phế 

liệu kim loại không chứa thành phần nguy hại; băng dính, găng tay, khẩu trang thải bỏ 

không dính các thành phần nguy hại, sản phẩm lỗi,… 

Công ty sẽ bố trí các thùng nhựa dung tích 100 lít đặt tại các khu vực trong xưởng 

sản xuất. Toàn bộ CTR công nghiệp thông thường được thu gom hằng ngày, sau tập kết 

tại kho chứa CTR công nghiệp có diện tích 10m2. 

Những loại CTR công nghiệp thông thường có thể tái chế: vỏ thùng, bao bì nguyên 

liệu, giấy vụn, bìa carton, đầu mẩu nhựa, kim loại,… được bán cho các cơ sở tái chế. 

Những loại CTR công nghiệp thông thường không thể tái chế được chuyển giao cho 

các đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý CTR công 

nghiệp thông thường theo đúng quy định. Tần suất thu gom, vận chuyển CTR công 

nghiệp thông thường là 3 tháng/lần. 

2.1.4. Biện pháp quản lý chất thải nguy hại 

Toàn bộ chất thải nguy hại sẽ được quản lý (thu gom, vận chuyển và xử lý) theo quy 

định tại Thông tư 02:2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Toàn bộ CTNH phát sinh được thu gom, phân loại riêng biệt vào 06 thùng chứa 

loại 50 lít, có nắp đậy và có dán biển cảnh báo, ghi rõ mã CTNH, kí hiệu và tên từng loại 

CTNH theo Thông tư 02:2022/TT-BTNMT. 

- Công ty bố trí khu vực lưu giữ CTNH có diện tích 5m2, kho chứa CTNH đảm bảo 

các yêu cầu sau: 

+ Mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và 

tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

+ Có biện pháp cách ly với các loại nhóm CTNH khác có khả năng phản ứng hóa 

học với nhau. 
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+ Khu lưu giữ CTNH phải được bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi 

có sự cố rò rỉ, đổ tràn. 

- Khu vực lưu giữ CTNH phải được trang bị như sau: 

+ Thiết bị phòng chứa chữa cháy theo hưỡng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về 

phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. 

+ Vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp 

rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng. 

+ Biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với các loại CTNH được lưu giữ 

theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 30 cm mỗi chiều. 

- Hợp đồng với đơn vị chức năng, thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định 

của pháp luật. Tần suất vận chuyển, xử lý CTNH là 06 tháng/1 lần. 

- Thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý CTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo 

tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12), báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền, lưu trữ với thời hạn 05 năm tất cả các liên chứng từ CTNH 

đã qua sử dụng, báo cáo quản lý CTNH và các hồ sơ, tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ 

quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. 

2.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải 

2.2.1. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị máy móc để hoạt động tốt, cải tiến quy trình 

công nghệ theo hướng giảm tiếng ồn.  

- Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện, quần áo bảo hộ lao động.  

- Bố trí hợp lý nhân lực làm việc trong các khu vực ô nhiễm ồn, rung, nhằm đảm bảo 

sức khỏe lâu dài cho các công nhân. 

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương pháp bảo hộ 

lao động thường xuyên của công nhân, tránh hiện tượng có phương tiện bảo hộ mà không 

sử dụng. 

2.2.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt 

- Áp dụng biện pháp thông thoáng nhà xưởng theo phương pháp thông gió; 

- Bố trí các quạt thông gió công nghiệp; 

- Cung cấp nước uống cho công nhân tại các công đoạn sản xuất; 

- Thực hiện các chế độ theo đúng quy định về an toàn vệ sinh lao động đối với các 

lao động làm việc tại xưởng sản xuất như kiểm tra nhiệt độ khu vực làm việc, bố trí lao 

động và thời gian làm việc hợp lý,… 
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2.2.3. Biện pháp đảm bảo VSMT và an toàn lao động 

- Xây dựng chương trình kiểm tra và theo dõi sức khoẻ định kỳ cho công nhân. 

- Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động theo các tiêu chuẩn môi 

trường lao động theo quy định của Bộ Y tế. 

- Đào tạo và cung cấp thông tin về vệ sinh ATLĐ. 

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục công nhân lao động thực hiện nghiêm túc 

các quy định về ATLĐ và VSMT. 

2.2.4. Biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và thu hút lao động địa phương 

Do nhà máy sẽ tập trung khoảng 100 lao động nên công tác đảm bảo an ninh trật tự 

trong và ngoài khu vực dự án sẽ được coi trọng. Để đạt tới mục tiêu trên, chủ dự án sẽ 

thực thực hiện biện pháp sau: 

- Xây dựng và ban hành nội quy về giữ gìn an ninh trật tự - BVMT. 

- Tổ chức đội bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự. 

- Phối hợp với chính quyền và công an địa phương để giữ gìn an ninh trật tự.  

2.2.5. Biện pháp giảm thiểu tác động tới kinh tế - xã hội 

- Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với ban quản lý KCN và với chính quyền địa phương 

để làm tốt công tác bảo vệ an ninh và các tệ nạn xã hội khác; 

- Thường xuyên trao đổi về các vấn đề an toàn, an ninh trật tự trong khu vực và đưa 

ra các giải pháp nhằm giảm thiểu, phòng ngừa các tai nạn giao thông, các vụ việc gây mất 

an ninh, trật tự trong khu vực. 

- Ưu tiên tuyển dụng người dân địa phương quanh khu vực dự án; 

- Tuyên truyền giáo dục lối sống lành mạnh cho cán bộ công nhân viên bằng nhiều 

hình thức như lồng ghép vào các chương trình đào tạo tập huấn, tổ chức các buổi giao lưu 

văn nghệ, thể thao cho công nhân viên nhà máy. 

2.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi do, sự cố 

a) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: 

- Biện pháp phòng cháy: 

+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải quản lý chặt chẽ các nguồn nhiệt, các thiết bị 

máy móc khi hoạt động có thể sinh lửa, nhiệt, các chất sinh lửa, nhiệt. Khi sử dụng phải 

có các biện pháp an toàn. 

+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải thao tác vận hành máy móc, thiết bị đúng quy 

trình, thường xuyên kiểm tra các bộ phận sinh nhiệt, thực hiện bảo dưỡng định kỳ thiết bị 



Báo cáo cấp GPMT “Dự án Công nghệ Sanchuang” 
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máy móc. 

+ Công nhân trực tiếp sản xuất phải nắm vững các tính chất, đặc điểm nguy hiểm 

cháy, nổ của các loại nguyên vật liệu, vật tư hóa chất có trong cơ sở. 

+ Bảo quản, sắp xếp các loại hàng hóa, vật tư thiết bị, hóa chất, nguyên vật liệu theo 

đúng quy định và theo từng loại riêng biệt. Không sắp xếp chung các loại vật tư, nguyên 

liệu, hàng hóa mà khi tiếp xúc với nhau có thể tạo phản ứng gây cháy, nổ. 

+ Bố trí các thiết bị, dây chuyền sản xuất và nguyên liệu có tính chất nguy hiểm về 

cháy, nổ tại những khu vực khác nhau. Đảm bảo các khoảng cách an toàn về PCCC. 

+ Định kỳ tổ chức tập huấn kiến thức PCCC cho cán bộ công nhân viên và kiểm tra 

đôn đốc mọi người thực hiện nghiêm túc an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. 

+ Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống chữa 

cháy bên ngoài. 

+ Tổ chức phối hợp với cơ quan chức năng về PCCC phổ biến kiến thức, huấn luyện 

thực hành định kỳ hàng năm cho các cán bộ công nhân viên tại Nhà máy về an toàn lao 

động, phòng chống cháy nổ khi có sự cố xảy ra. 

+ Cấm hút thuốc, sử dụng các vật dụng phát ra lửa tại các khu vực dễ cháy nổ, đảm 

bảo cách ly an toàn. 

+ Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành máy móc, công nghệ theo đúng quy trình 

của nhà sản xuất. 

+ Các thiết bị, các đường dây điện đảm bảo độ an toàn do nhà sản xuất quy định 

cũng như các quy định chung về chung về cách điện, cách nhiệt. Mỗi thiết bị điện đều có 

một cầu dao điện riêng độc lập với các thiết bị khác. 

+ Phối hợp với các cơ quan PCCC để trang bị đầy đủ các thiết bị và bố trí lắp đặt tại 

các khu vực có nguy cơ dễ phát sinh cháy nổ tại những nới cần thiết. 

+ Chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống cháy nổ của Nhà nước. 

+ Thành lập đội PCCC trong công ty. 

+ Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao sẽ có hồ sơ lý lịch được 

kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng nhà nước.  

+ Đối với các loại nhiên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ trong các kho cách ly riêng biệt, 

tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện. 

+ Thường xuyên kiểm ra phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những sơ hở 

thiếu sót về PCCC. 

- Biện pháp chữa cháy: 
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+ Khi phát hiện có sự cố cháy nổ phải báo ngay cho toàn cơ sở biết bằng hệ thống 

đèn báo. 

+ Cắt điện tại khu vực cháy. 

+ Triển khai các biện pháp chữa cháy bằng các dụng cụ, thiết bị có tại Nhà máy. 

+ Thông báo cho cơ quan PCCC đến chữa cháy. 

b) Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố tai nạn lao động: 

Để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trong quá trình Nhà máy đi vào hoạt động Công ty 

thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn lao động sau: 

- Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động theo đúng quy định.  

- Trang bị đầy đủ và nhắc nhở công nhân sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động 

như: khẩu trang, găng tay, quần áo bảo hộ....  

- Trang bị các thiết bị sơ cứu cần thiết. 

- Thường xuyên kiểm tra dây chuyền sản xuất để kịp thời khắc phục sự cố. 

- Quy định an toàn sử dụng điện: 

+ Các thiết bị điện phải thực hiện tiếp đất  

+ Để tiếp đất cho các thiết bị sử dụng cọc hoặc trụ tiếp đất để tạo các hố tiếp đất cần 

thiết với điện trở Rtđ <10Ω. 

+ Có các cầu dao an toàn đối với các thiết bị. 

- Lưu giữ địa chỉ, điện thoại của tổ chức y tế gần nhất. Các địa chỉ, số điện thoại này 

cần được bố trí tại nhiều nơi để kịp thời phục vụ khi xảy ra sự cố lao động. 

c) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố của hệ thống xử lý chất thải: 

- Vệ sinh đường cống thoát nước thải, tránh ùn tắc, ứ đọng chất thải rắn trong đường 

cống dẫn nước thải định kỳ 1 lần/tháng. 

- Định kỳ bổ sung chế phẩm vi sinh để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải. 

- Với chất thải nguy hại, trường hợp có sự cố xảy ra, cần sử dụng các biện pháp như 

dùng cát khô, bột, các dụng cụ bao gói phù hợp để ngăn cản sự phát tán của chất thải ở 

khu vực đó rồi thông báo ngay cho cơ quan chức năng xử lý. 

- Khi có sự cố xảy ra cần nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân sự cố và khắc phục kịp 

thời. 

- Phương án khắc phục khi có sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải:  

+ Ngừng xả nước thải để khắc phục sự cố. 

+ Liên hệ với đơn vị thiết kế để tìm hiểu nguyên nhân sự cố và cách khắc phục. 
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Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ Sanchuang 
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+ Trong trường hợp có thiết bị, máy móc bị hư hỏng thì phải tiến hành thay thế một 

cách nhanh chóng để tránh tình trạng toàn bộ hệ thống không đạt hiệu quả và ứ đọng nước 

thải. 

d) Biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: 

- Công ty cam kết thực phẩm phục vụ cho bữa ăn của công nhân từ các đơn vị cung 

cấp có uy tín, có quy trình chế biến thức ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy 

định. 

- Các loại lương thực, thực phẩm để phục vụ cho bữa ăn của công nhân có nguồn 

gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo tươi ngon, không bị ôi thiu. 

- Khu vực nhà ăn được dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, quét dọn hàng này. 

- Khi xảy ra trường hợp bị ngộ độc thực phẩm tại Nhà máy thì cần sơ cấp cứu người 

theo đúng quy định của ngành y tế, sau đó kịp thời chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để 

cứu chữa. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường kèm theo kế hoạch xây lắp 

và kinh phí dự kiến của Nhà máy được trình bày theo bảng sau: 

Bảng 12. Danh mục và tiến độ thực hiện các công trình xử lý ô nhiễm môi trường 

kèm theo kinh phí dự kiến 

TT Danh mục các công trình Số lượng Tiến độ thực hiện 
Dự kiến kinh 

phí (VNĐ) 

I XỬ LÝ BỤI VÀ KHÍ THẢI  

1 
Hệ thống thông gió trong 

nhà xưởng và văn phòng 
01 Đã lắp đặt hoàn thiện  

Toàn bộ kinh 

phí do Công ty 

TNHH Sản xuất 

Châu Sơn thực 

hiện 

II XỬ LÝ NƯỚC THẢI 190.000.000 

1 Hệ thống thu gom nước mưa 01 

Đã xây dựng hoàn thiện 

Toàn bộ kinh 

phí xây dựng do 

Công ty TNHH 

Sản xuất Châu 

Sơn thực hiện. 

Phần lắp đặt 

máy móc thiết bị 

cho Trạm xử lý 

2 Hệ thống thoát nước thải 01 

3 Bể tự hoại 3 ngăn 02 

4 Trạm xử lý nước thải 

01 

Đã xây dựng hoàn thiện 

Lắp đặt máy móc, thiết 

bị vào tháng 10/2023 
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TT Danh mục các công trình Số lượng Tiến độ thực hiện 
Dự kiến kinh 

phí (VNĐ) 

nước thải do 

Công ty 

Sanchuang thực 

hiện: 

190.000.000 

III THU GOM CHẤT THẢI 4.000.000 

1 Thùng chứa rác sinh hoạt 02 

Đã xây dựng hoàn thiện 

500.000 

2 
Thùng chứa CTR công 

nghiệp 
05 1.500.000 

3 Thùng chứa CTNH 06 2.000.000  

Như vậy, tổng kinh phí đầu tư cho các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của 

Dự án dự kiến khoảng 194.000.000 VNĐ.  

3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Chủ dự án sẽ thành lập một bộ phận quản lý môi trường. Nhiệm vụ của bộ phận này 

là vận hành các công trình BVMT và thu thập, xử lý các thông tin về môi trường trong quá 

trình vận hành nhằm giám sát mọi thay đổi của môi trường; báo cáo với các cơ quan quản 

lý nhà nước về môi trường; Xử lý hoặc cùng các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các sự 

cố môi trường (nếu có); Báo cáo về sự thay đổi môi trường và sự cố cùng biện pháp xử lý 

cho các tổ chức liên quan. Hoạt động giám sát sẽ được các cơ quan tư vấn, các chuyên gia 

về môi trường thực hiện theo hợp đồng với Chủ dự án. 

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đưa ra phương án phòng chống sự cố, rủi ro theo như 

nội dung đã đề ra trong Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án như sau: 

- Xây dựng cơ cấu tổ chức như đã trình bày tại mục 2.2 Chương IV của Báo cáo và 

vận hành hiệu quả, phối hợp mật thiết với các bộ phận liên quan để thực hiện công tác 

quản lý và bảo vệ môi trường hiệu quả; 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

- Đưa ra các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của dự án gây ra 

theo quy định; 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về môi trường theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường; 

- Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra bảo vệ môi trường; 

- Nộp thuế môi trường, phí bảo vệ môi trường theo quy định; 

- Thời gian thực hiện chương trình quản lý môi trường xuyên suốt giai đoạn vận 

hành sản xuất. 
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4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

4.1. Đánh giá về độ tin cậy của các đánh giá, dự báo 

Đánh giá về mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng được thể hiện qua bảng 

sau: 

Bảng 13. Mức độ tin cậy của các phương pháp 

STT Phương pháp Độ tin cậy Nguyên nhân 

1 Phương pháp thống kê Cao 
Dựa theo số liệu thống kê chính thức của 

tỉnh. 

2 

Phương pháp đánh giá nhanh 

theo hệ số ô nhiễm do WHO 

thiết lập năm 1993 

Trung 

bình 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế 

giới thiết lập nên chưa thật sự phù hợp với 

điều kiện Việt Nam 

3 Phương pháp so sánh tiêu chuẩn Cao Kết quả phân tích có độ tin cậy cao 

4 Phương pháp lập bảng liệt kê 
Trung 

bình 

Phương pháp chỉ đánh giá định tính hoặc 

bán định lượng, dựa trên chủ quan của 

những người đánh giá 

5 Phương pháp dự báo Cao 
Làm cơ sở để đánh giá tác động trong 

Chương 4. 

Nhìn chung các phương pháp trên đã sử dụng để đánh giá các tác động tới môi 

trường của Dự án. Những phương pháp này đã được giới thiệu trong các nghiên cứu cũng 

như trong các hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. Vì vậy, mức độ tin cậy là khá cao. 

4.2. Nhận xét về mức độ chi tiết của các đánh giá 

Các nội dung đánh giá tác động môi trường về khí thải, bụi, nước thải, chất thải rắn 

phát ra từ các hoạt động của Dự án là đầy đủ, có cơ sở khoa học và đáng tin cậy vì được 

đánh giá dựa trên các căn cứ sau: 

- Các thông tin, số liệu mô tả Dự án là số liệu dự kiến, do chủ đầu tư là cung cấp; 

- Về tác động của các nguồn thải trong quá trình sản xuất, báo cáo đã căn cứ vào quy 

trình công nghệ sản xuất, nguyên liệu đầu vào để phân tích các tác động đến môi trường. 

Việc phân tích ảnh hưởng của khí thải, nước thải, các chất thải rắn trong quá trình sản 

xuất ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng đã trích dẫn các số liệu từ các Nhà 

máy đang hoạt động, do đó, số liệu có độ tin cậy cao. 

- Các phương pháp sử dụng để đánh giá tác động môi trường trong báo cáo này nhìn 

chung đã đáp ứng được yêu cầu của báo cáo là phản ánh được hiện trạng cũng như tác 
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động chính đến môi trường của Dự án. 

Quá trình dự báo các tác động đến môi trường đã chọn lọc các phương pháp khoa 

học gắn liền với tính thực tiễn của Dự án nên đã đưa ra các kết quả tiệm cận với thực tiễn, 

giúp chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT có cơ sở để triển khai công 

việc tiếp theo của Dự án, đặc biệt trong quá trình đề xuất các biện pháp giảm thiểu và 

khống chế ô nhiễm môi trường. 

Tuy nhiên, mức độ tin cậy của mỗi đánh giá vẫn có hạn chế nhất định do những 

nguyên nhân sau: 

- Mô hình tính toán đưa ra các hệ số được giới hạn bởi các điều kiện biên nghiêm 

ngặt. Trong đó các chất ô nhiễm trong môi trường không tính đến các yếu tố ảnh hưởng 

do địa hình khu vực. 

- Các thông số đầu vào (điều kiện khí tượng) đưa vào tính toán là giá trị trung bình 

năm do đó kết quả chỉ mang tính trung bình năm. 

- Nguồn phát thải các chất ô nhiễm được đánh giá độc lập, chưa đánh giá được đồng 

thời các tác động ô nhiễm. 

- Các hệ số phát thải của WHO chưa hoàn toàn đúng với điều kiện thực tiễn hiện nay 

(về cả không gian và thời gian).  

Với việc lựa chọn sử dụng các phương pháp thường được dùng trong báo cáo 

GPMT và có độ chính xác cao nên các dự báo, đánh giá đưa ra là đáng tin cậy. Tuy nhiên, 

trong phần đánh giá tác động này, các kết quả tính toán tải lượng phát thải chỉ có ý nghĩa 

dự báo do các phương pháp tính toán ở mức độ tổng quát, ước tính theo thống kê, kinh 

nghiệm và khi áp dụng vào thực tiễn từng Dự án thì chỉ cho kết quả gần đúng. 

Trong quá trình thực hiện giám sát môi trường, Dự án sẽ tiếp tục xác định cụ thể và 

chi tiết các tác động xấu, đồng thời sẽ áp dụng biện pháp giảm thiểu thích hợp các tác 

động này.  
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CHƯƠNG V. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

“Dự án Công nghệ Sanchuang” xả nước thải vào hệ thống thu gom xử lý nước thải 

tập trung của KCN Châu Sơn do đó dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với 

nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật bảo về môi trường. Tuy nhiên, Công ty xin đề 

xuất cấp phép 01 dòng nước thải vào hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của 

KCN Châu Sơn với các thông tin như sau: 

1.1. Nguồn phái sinh nước thải 

Nguồn phát sinh nước thải của dự án có 01 nguồn là: Nước thải sinh hoạt từ hoạt 

động của cán bộ công nhân viên của Công ty. 

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Lưu lượng xả nước thải tối đa của Dự án là 7 m3/ngày đêm. 

1.3. Dòng nước thải  

Chủ dự án đề nghị cấp giấy phép cho 01 dòng nước thải là nước thải sinh hoạt từ 

trạm xử lý nước thải công suất 7 m3/ngày.đêm của nhà máy, trước khi đấu nối vào hệ 

thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của KCN Châu Sơn. 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng nước thải 

Dòng nước thải sinh hoạt của dự án sau khi được xử lý bằng hệ thống xử lý tập 

trung của KCN Châu Sơn đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B). Vì vậy, các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của 

các chất ô nhiễm theo dòng nước thải của Dự án như sau: 

Bảng 14. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong dòng nước 

thải của Dự án 

TT 
Các chất ô nhiễm đề nghị 

cấp phép 
Đơn vị 

Giá trị giới hạn 

(QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B) 

1 pH - 5,5-9 

2 BOD5 (200C) mg/l 50 

3 COD mg/l 150 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 0,5 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Tổng N mg/l 40 
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TT 
Các chất ô nhiễm đề nghị 

cấp phép 
Đơn vị 

Giá trị giới hạn 

(QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B) 

8 Tổng P mg/l 6 

9 Coliform MPN/100ml 5.000 

10 Lưu lượng m3/h - 

1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí xả nước thải: Tại hố ga cuối cùng trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom 

nước thải của KCN Châu Sơn. 

Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ và độ cao nhà nước VN-2000, kinh tuyến 

trục 105030’, múi chiếu 30): X(m): 2269690,4; Y(m): 593608,9 

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN 

Châu Sơn công suất 2.900 m3/ngày.đêm. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

2.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Từ hoạt động của dây chuyền ép phun nhựa 

- Nguồn số 02: Từ hoạt động của dây chuyền dập, sửa chữa khuôn mẫu 

- Nguồn số 03: Từ hoạt động của khu cắt sản phẩm kết dính 

2.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, 

múi chiếu 30. 

+ Khu vực ép phun nhựa, tọa độ vị trí: X (m) = 2269735,5; Y (m) = 593566,5. 

+ Khu vực dập kim loại, sửa chữa khuôn, tọa độ vị trí: X (m) = 2269744,2; Y (m) 

= 593577,5. 

+ Khu vực cắt sản phẩm kết dính, tọa độ vị trí: X (m) = 2269753,7; Y (m) = 

593529,7. 

2.3. Giá trị giới hạn tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và đạt tiêu 

chuẩn quy định theo QCVN 26:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và 

QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

+ Đối với tiếng ồn: 
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Bảng 15. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

ồn cho phép (dBA) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

+ Đối với độ rung: 

Bảng 16. Giá trị tối đa cho phép về mức độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép về quản lý chất thải 

3.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

Bảng 17. Danh mục các chất thải nguy hại đăng ký phát sinh 

TT Chất thải Trạng thái Đơn vị Khối lượng Mã CTNH 

1.  Bóng đèn huỳnh quang hỏng Rắn Kg/năm 10 160106 

2.  
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng Kg/năm 100 170203 

3.  

Bao bì cứng thải bằng nhựa 

chứa thành phần nguy hại (vỏ 

thùng đựng dầu) 

Rắn Kg/năm 100 180103 

4.  
Giẻ lau nhiễm thành phần nguy 

hại (giẻ lau dính dầu) 
Rắn Kg/năm 20 180201 

5.  
Chất thải y tế (bông băng y tế 

dính thành phần nguy hại) 
Rắn Kg/năm 3 130102 

6.  Phoi, mạt kim loại dính dầu Rắn Kg/năm 150 160215 

Tổng Kg/năm 383  



Báo cáo cấp GPMT “Dự án Công nghệ Sanchuang” 
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3.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

Bảng 18. Danh mục các chất thải công nghiệp thông thường đăng ký phát sinh 

STT Thành phần Đơn vị Khối lượng 

1 
Giấy vụn, vỏ thùng carton, bao bì đựng 

nguyên liệu 
Kg/năm 500 

2 
Sắt, đồng phế liệu không chứa thành 

phần nguy hại 

Kg/năm 
500 

3 Băng dính thải Kg/năm 50 

4 Găng tay, khẩu trang Kg/năm 50 

5 Sản phẩm lỗi, hỏng Kg/năm 100 

6 
Bavia nhựa thải không chứa thành phần 

nguy hại 

Kg/năm 
100 

Tổng Kg/năm 1.300 

3.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

Bảng 19. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đăng ký phát sinh 

TT Tên chất thải 
Khối lượng                

(kg/năm) 

1  Chất thải rắn sinh hoạt 15.000 

Tổng khối lượng 15.000 
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

1.1. Thời gian vận hành thử nghiệm dự kiến 

Dự án có 01 công trình xử lý chất thải: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công suất 

thiết kế 7 m3/ngày đêm. 

Theo kế hoạch, công ty sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt thời gian khoảng 3 tháng. 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án dự kiến 

được thực hiện như sau: 

Bảng 20. Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải 

TT Tên công trình xử lý chất thải Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 

1 
01 hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt 7 m3/ngày.đêm 
15/11/2023 15/01/2024 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

a) Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải 

Thời gian đánh giá hiệu suất của từng công đoạn xử lý và đánh giá sự phù hợp của 

toàn bộ công trình xử lý nước thải được thực hiện theo TCVN 5999:1995 (ISO 5667-

10:1992) về chất lượng nước - lấy mẫu và hướng dẫn lấy mẫu nước thải. 

Mẫu đơn, tần suất và thông số quan trắc nước thải được thực hiện như sau: 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5, Điều 21, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, dự 

án không thuộc Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường với công suất lớn, do vậy tần suất lấy mẫu quan trắc chất thải được 

thực hiện như sau: 

+ Trong giai đoạn điều chỉnh hiệu suất và hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải 

không lấy mẫu để phân tích. 

+ Trong giai đoạn vận hành ổn định của hệ thống xử lý nước thải: Tiến hành lấy 01 

mẫu nước thải đầu vào và 03 mẫu nước thải đầu ra trong 03 ngày liên tiếp; Tần suất: 1 

ngày/lần.  
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Thời gian dự kiến lấy mẫu như sau: 

Bảng 21. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý 

của công trình 

TT Vị trí lấy mẫu Thời gian lấy mẫu 
Vị trí, thông số quan 

trắc 

Quy chuẩn so 

sánh 

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 7 m3/ngày.đêm 

1 

Nước thải đầu vào 

hệ thống XLNT 

sinh hoạt của Nhà 

máy 

Lần 1: 15/11/2023 

Lưu lượng , pH, BOD5 

(200C), COD, Tổng chất 

rắn lơ lửng (TSS), Sunfua 

(tính theo H2S), Amoni 

(tính theo N), Tổng N, 

Tổng P, Coliform 

QCVN 40:2011/ 

BTNMT (mức 

B) 

2 

Nước thải đầu ra 

sau hệ thống 

XLNT sinh hoạt 

trước khi đấu nối 

vào hệ thống xử 

lý nước thải của 

KCN Châu Sơn 

Lần 1: 15/11/2023 

Lần 2: 16/11/2023 

Lần 3: 17/11/2023 

Lưu lượng , pH, BOD5 

(200C), COD, Tổng chất 

rắn lơ lửng (TSS), Sunfua 

(tính theo H2S), Amoni 

(tính theo N), Tổng N, 

Tổng P, Coliform 

QCVN 40:2011/ 

BTNMT (mức 

B) 

b) Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện kế hoạch 

Công ty TNHH Công nghệ Sanchuang và đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Xây dựng 

và Môi trường Minh An sẽ phối hợp với đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc phân tích môi trườngđể thực hiện kế hoạch lấy mẫu, phân tích trong giai đoạn vận 

hành thử nghiệm Dự án.           

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Môi trường Hà Nội. 

- Địa chỉ liên hệ: C21-20 khu C, KĐT Geleximco, phường Dương Nội, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội. 

- Điện thoại: 024.66832969 

- Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Môi trường Hà Nội có chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định của Nghị định 127/2014/NĐ-

CP ngày 31/12/2014 quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường như sau: Giấy Chứng nhận VIMCERTS 253 ngày 19/09/2019 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 
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2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Giám sát nước thải sau xử lý 

Nước thải của nhà máy sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B), trước khi đấu nối vào hệ thống nước thải tập 

trung của KCN Châu Sơn. Đối chiếu theo Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP quy định Danh mục dự án phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, 

liên tục và quan trắc nước thải định kỳ thì dự án thuộc số thứ tự 3, tuy nhiên dự án không 

có công trình xả nước thải với lưu lượng (500 đến 1.000 m3/ngày đối với quan trắc định 

kỳ và 1.000 m3/ngày trở lên đối với quan trắc tự động, liên tục).   

Do vậy, Công ty không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục và 

quan trắc nước thải định kỳ theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022. 

Tuy nhiên Chủ dự án xin đề xuất chương trình giám sát quan trắc định kỳ nước thải 

và khí thải để tự theo dõi, giám sát hệ thống, thiết bị xử lý nước thải với tần suất 6 

tháng/lần. Chương trình quan trắc cụ thể như sau 

Bảng 22. Chương trình quan trắc nước thải định kỳ của nhà máy 

TT Vị trí Thông số 
Quy chuẩn       

áp dụng 

Tần suất 

giám sát 

1 

Tại hố ga đấu nối của Nhà máy 

với hệ thống thu gom nước thải 

tập trung của KCN Châu Sơn 

Lưu lượng , pH, 

BOD5 (200C), COD, 

Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS), Sunfua (tính 

theo H2S), Amoni 

(tính theo N), Tổng N, 

Tổng P, Coliform 

QCVN 

40:2011/ 

BTNMT (mức 

B) 

06 

tháng/lần. 

3. Chương trình giám sát khác 

3.1. Giám sát chất thải rắn : 

- Giám sát công tác thu gom, phân loại và vận chuyển CTR sinh hoạt 

- CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường được thu gom, vận chuyển, phân 

loại theo đúng quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

- Ghi chép nhật kí thu gom, vận chuyển chất thải rắn đi xử lý 

- Tần suất vận thu gom đối với chất thải sinh hoạt: 2 ngày/lần. 

- Tần suất thu gom đối với chất thải rắn thông thường: 1 tuần/lần 

3.2. Giám sát CTNH 

- Vị trí giám sát: tại các điểm tập trung và lưu chứa CTNH 
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- Nội dung giám sát: 

+ Các loại chất thải nguy hại; 

+ Khối lượng các loại chất thải nguy hại; 

+ Công tác lưu trữ và quản lý chất thải nguy hại; 

+ Tần suất giám sát: Giám sát thường xuyên qua sổ theo dõi; 

+ Tiêu chuẩn giám sát: Giám sát theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu, tài liệu đưa ra trong hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép môi trường là hoàn toàn chính xác, trung thực. Nếu có gì sai trái, chúng tôi 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Chúng tôi cam kết xử lý các loại chất thải phát sinh tại dự án đáp ứng các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có 

liên quan, cụ thể như sau: 

+ Cam kết tuần hoàn, tái sử dụng hoàn toàn nước thải từ quá trình làm mát, không 

xả thải ra bên ngoài phạm vi dự án. 

+ Cam kết vận hành hệ thống thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại dự án 

đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công 

nghiệp (cột B) trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Châu Sơn. 

+ Cam kết thực hiện các biện pháp quản lý, đảm bảo việc tiêu thoát nước mưa. Đấu 

nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát 

nước. 

+ Cam kết thu gom, quản lý và hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử 

lý các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại, đảm 

bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT. 

+ Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, sự cố bể tự 

hoại ba ngăn, sự cố trạm xử lý nước thải... và hoàn toàn chịu trách nhiệm đền bù, khắc 

phục khi xảy ra sự cố môi trường. 

+ Cam kết tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; đảm bảo các điều 

kiện về an toàn, vệ sinh, môi trường. 

+ Cam kết chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá 

trình hoạt động của dự án, tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường của nhà 

nước và UBND tỉnh Hà Nam. 

+ Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu trong 

báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý Nhà 

nước về bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết. 
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UBND TINI{ FIANAM
SO TAI NcurS,N v.q. NIOT TRIJOI.{G

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VTB'T NAM
EOc l6p - Trr do - Hanh phric

Hd lt{am, ngay tythdngl ndm 2015s6:5,8ltc>oq-srN&Mr

GIAYXAC NHAN
HoAII THANH cOxC rniXH NiO VE MOI TRUOI{G

cua D .u an 'DAu tu xay dprg ccr so hp t6ng khu c6ng ngtriep ChAu Son - tinh Hd Nam" Giai doan II

GIAM DOC SO TAI NGTIYEN VA MOI TRUOI.{G XAC I\HAN:

I. Th6ng tin chung tii AH inlccr s&

T6n chi dy an: C6ng fy TNHH MTV VPID HA NAM
Efa chi vdn phong: KCN ChAu Son, phuong Chdu Son, TP. Phir Li, tinh He Nam

Dia diOm hopt dQng: KCN Ch0u Son, phuong Chdu Son, TP. Phu Li, tinh He Nam

Ei6n thoai: 035 1 .6252.137 Fax: 0351.6252.238

Tdi khoan s6: 43503500003567048888 tai NgAn hang Thucng mpi cd phAn Buu diQn Li6n
ViQt - chi nhanh Hd Nam.

Gi6y chtrng nh?n ddng ky kinh doanh sO OZOOS+0547 Ngdy c6p: Ddng ky l6n dAu:

03l8l20rt;
Dang ky thay d6i lan thf 1: 2Ol8l20I4; Noi c6p: Sd Ke hopch vd DAu tu tinh Hd Nam.

Quytit dfnh phC duyQt b6o c6o danh gi6 tac dQng m6i truong s6: 1261lQD-tlBND ngdy 19

thang 10 n[m 2007 cua UBND tinh He Nam.

tr. NQi dung x6c nh$n

{6c nhqn hoan thanh c6ng trinh bAo vQ m6i trucng phUc vU giai dogn vgn hanh cua Du 6n
"DAu tu xdy {mg co sd ha t6ng khu c6ng nghi-ep Chdu Scn - tinh Ha Nam" Giai doan II (tai
Phu lpc kem theo).

III. Tnich nhiQm cfia chfr dq rin
TuAn thtr c6c quy dinh cta ph5p lu|t vA bao vQ m6i trucng; thucrng xuy6n van hanh vd l6p

nh?t t y v6n hdnh c5c cdng trinh bio vQ m6i truong dd n€u t?i Muc 1,2 cua Phu lpc kdm theo

GiAy x6c nhgn ndy; thUc hiqn ch€ dQ b6o c6o v€ bAo vQ m6i truong vdr chuong trinh gi6m s6t

m6i trucng theo quy dinh cira ph6p luat.

IV. Td chfrc thqrc hiQn

Gi6y x6c nhan ndy ld cdn cri $C chy dU an dua dU an vdo hgat dQng chinh thfci lir cdn cir d6

co quan nhd nu6c co th6m quyOn ki6m fra, thanh tra viQc chap hanh ph6p luat vO b6o vQ m6i
truong trong qua tinh hopt dQng cria co sd./.

Noi nhQn: t[-
- LTBND tinh (d6 b6o c6o);

- C6ng f TNFIH MTV VPID HiNam;
- Luu:VT, MT,TD.



PHU LUC

(Kim theo Gtiilt xnc nhQn sa\('ttCXV-SfWAtuft 
"5ry4 

thang 8 rfim 2015 cun So.Tdi

ngryAnvd Moi trlrdngr,i noan thanh cong trinh bao v€ moi trudng dn D7 dn "Ddu tu
xay fumg co sd hq tAng khu c6ng nghiQp ChAu Son- rtnh Hd Nam" groi doqn II)

1. Cdng trinh xri lf nudc thii
Trpm xir l;i nu6c th{i tAp trung cua dy 6n DAu tu xdy dpg co so.h4 tAng

khu c6ng nghiQp ChAu Son - tinh He Nam - giai doqn II co c6ng suat 2.900

m3/ngiry ddm @du tu giai dogn dAd dd,hoirn thenh IA0%. Nudc thii dugc xu ly
theo c6ng nghe ly - hoa- sinh voi2 b4c xir li, (bqc.I: xu ly h6a ly; bqc 2: xu ly
bany phio"g phdp sinh hsc k€t hqp thi6u khi vd hi€u khi).

Bang I: Danh sdch hqng mqc cdc trinh x* li nuoc thai

STT H4ng mgc Kich thudc ( m)
/-..vY
-xv/ 1

1 B0 gom nudc thii

ChiAu ddi 17,8
9/ O\

i'I,i,,.rst

Chi6u rdne 10,0 *\r'rtbt

Chi0u sdu 6,5 \h
2 e6 diAu hoa

Chi€u ddi 17,8

Chi€u r6ne 16,8

Chidu cao 4,3

Chi6u cao b6o vC 0,8

3 Cgm b€ phin img, keo tp, t4o b6ng
ChiAu ddi t6ne 10,5

Chi€u r6ne tdne 4,0

4 B€ ph6n ung

Chi€u ddi 2,5

Chi€u rOne 1,6

Chi0u cao 4.0

5 B€ keo tu

Chi6u ddi 3,5

Chi€u rdns 4,0

ChiAu cao 3,3

6 B0 tao bdng

Chi6u ddi ?5

Chi0u rQng, 4,0

Chi6u cao 3,3

7 B€ ldng h6a ly

Chi6u ddi 10,5

ChiAu r6ne 10,5

Chi€u sdu 3,8

8 BC Anoxic ChiAu ddi 16,8



Chi6u rOne t0

Chi€u cao 5,1

9 86 Aeronten (l b€)

ChiAu ddi 19,8

Chi6u rOne 16,9

ChiAu cao 5,1

10 ee l6ng sinh hgc

ChiAu ddi 14,0

ChiAu r0ne 14,0

Chi6u cao 3,9

1l BC khft trirng

ChiAu ddi 14,0

Chi€u r6ne )5

Chi6u cao 2,0

t2 Br3 n6n bun

Chi0u ddi 14,0

Chi6u r6ne 7,9

Chi6u cao 3,8

Bdng 2; Danh sdch thi€t bi tdp ddt trons h6 thijnsac I x* li nadc thd

STT TGn thi6t bi Eon
vi

sii
luqng Thdng sii t<y thuft XuAt xri'

ltg l$ng thu gom (tr4m bom trung chuy6n)

Bom chim nudc th6i
Model: CN 80

cal 02

- Cdng sudt motor : 
I

3.7kw/380Y13 phal50 Hz i

- Luu lugng : 0.69 m3/min I ShinMuy*u
- CQt rip : 10 H2O | - Nnat nan
- Kich thudc 6ng ra : 80 

|mml

I

BO gom nqdc thi

Bom nu6c thii
Model: CN 100

citi I 0l

- Cdng suAt motor : 5.5
kW380V13 pha/50H2
- Luu lugng : 54 m3/h c+ 0.
9 m'/min
- CQt 6p : 18 H2O
- Kich thu6c 6ng ra : 100
mm

ShinMaywa
- Nhdt Bin

2

Bom nudc th6i
Model: CN 100 cal 0l

- Cdng su6t motol 5.5
kW/380V13 phall}Hz

. !ou., ,lugng : 72 m3lh o
1.2 m" lmrn
- C$t 6p : 12.9 H2O
- Kich thudc 6ng ra : 100
mm

ShinMaywa
- Nhdt Bin

3 Thi€t bi do muc 6p cal 01 Dii do 0-10m Endress +



suat
Ma hi€u: P0l
FMX167.003

Nhiet d0 m6i ch6t -10 -
70"c
Ngu6n 24Y14-20mA
Lap dpt ngodi troi IP68

Hauser
Eric

2. 86 tliiu hda

I
Bom nudc thii
Model: CN 100

cal 02

- cdng su6t motor: 5.5
kW380V13 pha/50H2
- Luu lugng: 72 m3lh a 1.2
m'/min
- CQt itp : 12.9 H2O
- Kfch thu6c 6ng ra: 100
mm

ShinMay
wa- Nhat
Bin

2

fhi6t bi do m{rc hp
sudt
Ma hi€u: POl
FMX167.003

cal 0l

- Dai do 0-10m
- NhiQt rlQ m6i ch6t -tO -
70'c
- Ngu6n 24Y14-20mA
- LFtp ddt ngodi troi IP68

Endress
Hauser
Dric

+

3

Ong khu6ch t6n bqt
khj min (lip dat 6r bC

di6u hoa vd bC

Aeroten)
Model: 84P
Polyurethane (PU)

9ap
ong

88

Th6ng s6 k! thu{t cho 1 cdp
6ng (2 tube)
- KiOu: 6ng (tube), bgt min
(fine bubble)
- Luu luqng: 0 -79 m3|n
- DiQn tich tdng (duong kinh
x ddi) : 91 x 2360 mm
-Vflt li0u:Mdng

lolyurethane (PU)

, \t

'"r-Iild);w
4

M6y th6i kni c6p rtQ

thdp
Model: IRS - 80L

cal 02

- Ki6u: root
- Luu lugng: 7.47 m3lphtt
- Cgt rip: 50 kPa
- TOc. dQ m6y thdi: lo4i tdc
d0 thdp 19lOrpm

ITO
Nhat Ban

5

Birin tAn diAu khi€n
bom nudc thdi 01

- tlng dUng cho <ldng co 5.5
kw
- Dai tAn sd dAu ra: 0,5 - 400
Hz
- Momen chiu qu6 thi l50oh
trons 60 sidv

Y9J- Edu vdo Analog: 0- 10
VDC; 4- 20 mA

Xu6t xf:
Sneider-
Nh0t Bin

6
BQ c6n bdng 6p luc tg
d0ne B6 0l - Ki0u: Cdn bang 6p. theo

muc nudc ViQt Nam

. B0 phin ri'neffi
nhanh b€ phin ring I 

i

Model: CNVM - 2- |

6100-13 I

;r;r - COng su6t motor : 1.5
kwi3 80V 13 phall} Hz
- Cdp b6o vQ : IP55/ class F

Sumitomo -
Nhflt BAn
(S6n xuAt
tai
Singapore)

2 EOne co khuAv tr6n B6 0l - C6ng sudt motor : f.i Sumitomo -



nhanh bC phan tme2
Model: CNVM - 2-
6105-2s

kW3 80V 13 phall} Hz
- Cdp b6o vQ : IP55/ class F

Nhat
(Sin
tai
Sinsr

B6n
xuAt

re)

a
-t

DQng c0 khu6y trQn
nhanh bti phnn ring 3
Model: CNVM - 2-
6 1 30-59

B6 0l
- Cdng su6t motor : 1.5
kW/380V/3 phall} Hz
- C0p b6o vQ : IP55/ class F

XuAt xri:
Sumitomo -
Nhat BAn
(Sin xuAt
tai
Singapore)

{. BG llng h6a lf

Bcrm birn thdi
Model: CN 651

cal 02

kW73 80V 13 pha/50 Hz
- Luu luqng :

24m3lh <+ 0.4 m3/min
- CQt rip: 10.6 H2O
- Kich thudc 6ng ra: 65
mm

ShinMaywa
- Nhat Ban

2
Motor g4t bun
M5 hiQu: SK20F 0.3 7kW3 8 0Y 13 phal 50 Hz

2. C6ng_trinh quin lf ch6t thfri rin, ctr6t tnai nguy h4i
I Ve quin li 

YA xu ly chdt th6i nguy hai: Ch6t th6i nguy hai cria tram xri ly
nudc thai vd vin phong cdng !v TNFUr MTV vpID Hd Nam duoc t'hu gom,

lhal l.oli t^u J* gi" dirlg quy clinh tai kho chria ch6t thai nguy hpi c6 diQn'tich
8m' vd thu€ dcrn v! co dir chfc ndng.theo quy dinh van chuyc" ira xri ly.

QuAn ly v? xir ly ch6t th6i i6n thdng thucrng:' R6c tirai sinh ho4t cira tram
H ly nuo^c, thai. vd vdn phdng cira COng ty TNHH MTV vpID Hd Nam dugc
Co.ng ty C6 ph6n m6i trucrng do thi He Nam thu gom vd dem di xri ly hdng
ngdy.

3. Hd so kim theo Gi6y xfc nh$n

86o c6o hodn thdnh vd Hd scr hodn c6ng tr4m xri ly nudc thii cira du 6n
DAu tu_xAy dpg tg.ro ha tAng khu c6ng nghiQ"p inau Son - tinh Ha Nam - giai

93u".Il..d"q:. Sg Tei nguyOn vd Mdi trubng Hl Nam dopB d6u x6c nh4n tring
bia vd dAu gi6p lai ld bQ ph6n kh6ng tdch roi kdm theo Gi6y x6c nh6n ndy.

4. YOu ciu khic
c6c h4ng ffigc, c6ng trinh ph?"q ngua-img p_ho sg c6 m6i truong vd c6c

c.619 trinh.b6o vQ m6i trucrng 1.h6. cAn hodn thenh theo quy dinh, bao gom: H6
th6ng j!o?t,nu69 Tua, hd th6ng thu gom nudc thai, die; tich c6y 

^-untt 
rnai

1qo9, h6 th6ng duong giao th6ng. Sau khi crlc hang mpc, c6ng trinh dugc hoirn
thdnh, C6ng ty TNHH MTV VPID Hd Nam gui b-o c6o hodn thdnh ,rA'SO tai
nguydn vd M6i tru&ng d6 ki6m tra.

_ 
- Trong qu6 trinh ho4t dQng, ngu ro_ ,ry co uAt thucrng x6y, ra aoi voi c6ng

trinh bAo v€ m6i truhng hodc c6 sr,r thay d6i n6i dung trong Gi,5y xdc nhan ndf
C9n*. ty tlf.HU MTV VPID Hd Nam phii b6o c6o bing ua.t Uun d6n co q.run
x6c nhpn d6 kip thdi xri l1i hodc di6u chinh cho phu hqp vbi thuc ti6n./.
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